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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Nền kinh tế nƣớc ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng đã có nhiều sự 

biến đổi sâu sắc, sự đổi mới này  đã có tác động rất nhiều đến kinh tế xã hội 

của đất nƣớc. Trong quá trình đổi mới, sự cạnh tranh giữa các các doanh 

nghiệp là điều tất yếu, đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, nhất 

định phải có phƣơng án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững và 

phát triển trong điều kiện có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nắm 

bắt và đáp ứng đƣợc tâm lý, nhu cầu của ngƣời tiêu dùng với sản phẩm có 

chất lƣợng cao, giá thành hạ nhƣng vẫn phải đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận cho 

doanh nghiệp. Để thực hiện đƣợc mục tiêu trên một cách hiệu quả nhất bên 

cạnh việc đầu tƣ cơ sở vật chất, kỹ thuật và lập ra những chiến lƣợc kinh 

doanh hợp lý thì việc kiểm tra các khoản doanh thu, chi phí và tính toán kết 

quả kinh doanh nhằn xác định hƣớng đi tiếp theo cho doanh nghiệp nhƣ mở 

rộng hay thu hẹp phạm vi hoạt động là công tác quan trọng trong quá phát 

triển và kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. 

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ bộ 

máy quản lý của công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân vũ Minh, em nhận thấy kế toán 

nói chung và kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty, nên luôn luôn đòi hỏi phải đƣợc hoàn 

thiện. Vì vậy nhờ sự chỉ dẫn, giúp đỡ của tập thể ban lãnh đạo, phòng kế toán 

của công ty,đặc biệt là sự hƣớng dẫn nhiệt tình của Thạc  sỹ  Trần Thi Thanh 

Phƣơng, em quyết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề 

tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,chi phí, xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh”để viết khóa luận tốt 

nghiệp của mình. 
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 Nội dung bài khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chƣơng:  

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết 

quả sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân vũ Minh. 

Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ Phần Đầu 

Tƣ Tân vũ Minh. 

Dù rất cố gắng nhƣng do thời gian còn nhiều hạn chế, phạm vi đề tài rộng, 

thời gian thực tế, khả năng nghiên cứu, nhận thức tổng quát còn hạn chế nên 

bài khóa luận của em khó tránh khỏi những sai sót.Em kính mong nhận đƣợc 

sự góp ý, chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô và các cán bộ kế toán của công ty 

để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn ! 
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CHƢƠNG 1. 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ 

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 

 

1.1.Tổng quan về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp. 

1.1.1.Một số vấn đề cơ bản về doanh thu trong doanh nghiệp. 

1.1.1.1.Khái niệm và phân loại doanh thu. 

 Khái niệm: 

 Doanh thu: 

    Theo chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu  nhập khác”  trong hệ 

thống chuẩn mực kế toán Việt Nam:Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh 

tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản 

xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng nguồn 

vốn chủ sở hữu. 

 Phân loại doanh thu: 

Doanh thu  của doanh nghiệp bao gồm: 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

         Là toàn bộ số tiền thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc từ các giao dịch và 

nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hóa cung cấp dịch vụ 

cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán  

( Nếu có). 

 Doanh thu bán hàng nội bộ: 

       Phản ánh doanh thu của số sản phẩm hàng hóa dịch vụ trong nội bộ 

doanh nghiệp.Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ich kinh tế thu đƣợc từ việc bán 

hàng hóa sản phẩm và cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực 

thuộc, hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty tính theo giá 

bán nội bộ. 
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 Doanh thu hoạt động tài chính:  

       Là tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ hạch 

toán phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính bao gồm những khoản thu về 

tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức lợi nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài 

chính khác của doanh nghiệp. 

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: 

       -Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả 

góp, lãi đầu tƣ trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng do mua 

hàng hóa dịch vụ. 

 -Cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia 

 -Thu  nhập về hoạt động đầu tƣ, mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn. 

 -Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tƣ 

vào công ty liên kết,đầu tƣ vào công ty con, đầu tƣ vốn khác. 

-Thu nhập về các hoạt động đầu tƣ khác 

-Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ 

-Lãi tỷ giá hối đoái 

-Chênh lệch lãi chuyển nhƣợng vốn 

-Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác 

 Thu nhập khác 

     Là các khoản  thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động 

ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu 

        -Thu về nhƣợng bán thanh lý tài sản 

        -Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng 

        -Thu tiền bảo hiểm đƣợc bồi thƣờng 

        -Thu đƣợc các khoản nợ phải trả không xác định đƣợc  chủ 

        -Các khoản thuế  đƣợc ngân sách nhà nƣớc hoàn lại 

          - Các khoản tiền thƣởng của khách hàng 

        -Thu nhập do nhận tặng, biếu bằng tiền, hiện vật của tổ chức cá nhân 

tặng cho doanh nghiệp. 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên : Phạm Thị Thân Thƣơng_QTL 501K 5 

1.1.1.2.Các khoản giảm trừ doanh thu 

     Chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế 

tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT nộp theo phƣơng pháp trực tiếp, 

đƣợc tính giảm trừ vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xác định doanh thu 

thuần, làm cơ sở để tính kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán.  

 Chiết khấu thƣơng mại: 

Là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho 

ngƣời mua hàng do việc ngƣời mua hàng đã mua hàng (sản phẩm, hàng hoá, 

dịch vụ) với lƣợng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thƣơng mại đã ghi trong 

hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng.  

-Trƣờng hợp  ngƣời mua hàng nhiều lần mới dạt đƣợc lƣợng hàng mua 

đƣợc hƣởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thƣơng mại này đƣợc ghi giảm 

trừ vào giá bán trên hóa đơn giá trị gia tăng  hoặc hóa đơn bán hàng lần cuối 

cùng.Trƣờng hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số tiền chiết 

khấu thƣơng mại ngƣời mua đƣợc hƣởng lớn hơn số tiền bán hàng ghi trên 

hóa đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời 

mua.Khoản chiết khấu thƣơng mại trong các trƣờng hợp này đƣợc hạch toán 

vào tài khoản 521 

-Trƣờng hợp ngƣời mua hàng với khối lƣợng lớn đƣợc hƣởng chiết khấu 

thƣơng mại thì giá bán trên hóa đơn là giá đã giảm ( đã trừ chiết khấu thƣơng 

mại) thì khoản chiết khấu thƣơng mại này không hạch toán vào tài khoản 521 , 

doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thƣơng mại. 

 Giảm giá hàng bán 

       Là giảm trừ đƣợc doanh nghiệp (bên bán) chấp thuận một cách đặc biệt 

trên giá đã thoả thuận trên hoá đơn, vì lý do hàng bán bị kém phẩm chất, 

không đúng quy cách, hoặc không đúng thời hạn ghi trong hợp đồng . 

 Hàng bán bị trả lại:  

     Là số sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp đã xác định tiêu thụ, nhƣng bị 

khách hàng trả lại do vi phạm các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng 
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kinh tế: nhƣ hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại. Hàng bán bị trả 

lại phải có văn bản đề nghị của ngƣời mua ghi rõ lý do trả lại hàng , số lƣợng 

hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hoá đơn(nếu trả lại toàn bộ) 

hoặc bản sao hoá đơn(nếu trả lại một phần).  

 Thuế  tiêu thụ đặc biệt,  thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng tính theo 

phƣơng pháp trực tiếp. 

- Thuế TTĐB: Là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp trong trƣờng hợp tiêu 

thụ những hàng hoá đặc biệt thuộc danh mục vật tƣ, hàng hoá chịu thuế TTĐB. 

- Thuế XK: Là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp khi xuất khẩu hàng 

hoá mà hàng hoá đó phải chịu thuế xuất khẩu.  

-Thuế GTGT trƣờng hợp doanh nghiệp nộp thuế theo phƣơng pháp trực 

tiếp là số thuế tính trên phần giá tri tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát 

sinh từ quá trình sản xuất lƣu thông  đến tiêu dùng 

Giá trị gia tăng của 

hàng hóa dịch vụ 
= 

Doanh số hàng hóa, 

dịch vụ bán ra 
– 

Giá vốn  hàng hóa, 

dịch vụ bán ra 

1.1.2.Một số khái niệm cơ bản về chi phí trong doanh nghiệp: 

 Khái niệm: 

Theo chuẩn mực số 01 “ Chuẩn mực chung” ban hành và công bố theo 

QĐ số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trƣởng BTC thì: Chi phí 

: Chi phí là các khoản chi phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho 

các hoạt động khác… mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các hoạt 

động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. 

 Phân loại chi phí 

 Giá vốn hàng bán: 

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của một số sản phẩm hàng 

hóa ( hoặc bao gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ 

đối với doanh nghiệp thƣơng mại, hoặc giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ 

hoàn thành và đã xác định là tiêu thụ và các khoản chi phí liên quan trực tiếp 
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khác phát sinh đƣợc tính vào giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh 

doanh trong kỳ. 

 Chi phí bán hàng 

 Là toàn bộ các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, 

hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm  chi phí nhân viên bán hàng, các chi 

phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán 

hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa, chi phí bảo quản đóng gói, vận 

chuyển…  

 Chi phí quản lý doanh nghiệp: là toàn bộ các chi phí quản lý chung 

của doanh nghiệp gồm các chi phí về lƣơng nhân viên bộ phận quản lý 

doanh nghiệp, các khoản trích theo lƣơng, chi phí vật liệu văn phòng, công 

cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp, tiền thuê đất…  

 Chi phí tài chính: là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong kỳ 

hạch toán liên quan đến các hoạt động về vốn, hoạt động đầu tƣ tài chính và 

các nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh nghiệp  

 Chi phí khác: Chi phí khác là những khoản lỗ do các sự kiện hay các 

nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của doanh nghiệp gây ra; 

cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót từ những năm trƣớc nhƣ: 

-Chi phí thanh lý nhƣợng bán tài sản 

-Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhƣợng bán (nếu có) 

-Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy thu thuế 

-Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm hay bỏ sót khi ghi sổ kế toán 

-Các khoản chi phí khác . 

 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt 

động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Căn cứ tính thuế thu 

nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế 

thu nhập doanh nghiệp Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm thu nhập từ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ và thu nhập khác  
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   Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế  x  Thuế suất thuế TNDN 

1.1.3.Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: 

    Kết quả kinh doanh là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động trong 

doanh nghiệp trong một thời gian nhất định (tháng, quý, năm).Đƣợc biểu 

hiện bằng tiền phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các 

hoạt động kinh tế đã đƣợc thực hiện.Đây là chỉ tiêu tổng hợp rất quan trọng 

để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt 

động tài chính, kết quả hoạt động khác. 

 Kết quả hoạt động  sản xuất kinh doanh:  

Lợi nhuận 

thuần từ hoạt 

động kinh 

doanh 

= 

Doanh thu 

thuần về bán 

hàng và 

cung cấp 

dịch vụ 

- 

Giá 

vốn 

hàng 

bán 

- 

Chi 

phí 

bán 

hàng 

- 

Chi phí 

quản lý 

doanh 

nghiệp 

Trong đó 

Doanh thu thuần về 

bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

= 

Doanh thu  bán 

hàng và cung 

cấp dịch vụ 

- 

Các khoản 

giảm trừ 

doanh thu 

 Kết quả hoạt động tài chính: 

Kết quả hoạt 

động tài chính 
= 

Doanh thu hoạt 

động tài chính 
- 

Chi phí hoạt 

động tài chính 

 Kết quả hoạt động khác: 

    Kết quả hoạt động khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 

1.2.Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế 

quả kinh doanh trong doang nghiệp. 

Doanh thu là nguồn tài chính để đảm bảo trang trải các khoản chi phí 

trong hoạt động kinh doanh, để đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tái sản 

xuất giản đơn cũng nhƣ tái sản xuất mở rộng. Doanh thu cũng là nguồn để 
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các doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ với Nhà nƣớc nhƣ nộp các 

khoản thuế theo quy định, là nguồn để tham gia góp vốn cổ phẩn… ý nghĩa 

quan trọng nhất của doanh thu đƣợc thể hiện thông qua quá trình tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ… Nó có vai trò quan trọng không chỉ đối với mỗi 

đơn vị kinh tế mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế  

Chi phí là tổng giá trị làm giảm lợi ích kinh tế trong một thời kỳ dƣới 

hình thức các khoản tiền đã chi ra, các khoản giảm trừ vào tài sản hoặc phát 

sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu.Đây cũng là mối quan tâm hàng 

đầu của doanh nghiệp bởi lợi nhuận thu đƣợc nhiều hay ít đều chịu ảnh hƣởng 

trực tiếp của những chi phí đã bỏ ra. 

Kết quả kinh doanh là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh 

và các hoạt động khác của doanh nghiệp sao một thời kỳ nhất định đƣợc biểu 

hiện bằng số tiền lãi hay lỗ. 

Chính vì vậy tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn cần 

thiết đối với các đối tƣợng quản lý khác nhƣ các nhà đầu tƣ, ngân hàng, các trung 

gian tài chính hay đối với các cơ quan quản lý vĩ mô của nền kinh tế. 

     +Với doanh nghiệp  các thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh giúp ngƣời quản lý nắm bắt đƣợc tình hình hoạt động và đẩy 

mạnh việc kinh doanh có hiệu quả của doanh nghiệp. 

    +Với các nhà đầu tƣ đó là cơ sở để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, đầu tƣ từ đó đƣa ra đƣợc quyết định đầu tƣ đúng đắn. 

    +Với các trung gian tài chính, ngân hàng thông tin về doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh là cơ sở để tiến hành thẩm định, đánh giá 

tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó đƣa ra quyết định vay vốn đầu tƣ. 

   + Với các cơ quan quản lý vĩ mô của nền kinh tế thông tin về doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh giúp các nhà hoạch định chính sách của nhà 

nƣớc có cái nhìn tổng quan nhất về sự phát triển của nền kinh tế. 
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1.3.Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp. 

Để đáp ứng các yêu cầu quản lý về thành phẩm, hàng hóa; bán hàng và 

xác định kết quả và phân phối kết quả của các hoạt động. Kế toán phải thực 

hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

- Phản ánh, tính toán và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác chi phí phát 

sinh trong kỳ cho từng đối tƣợng chịu chi phí hoạt động bán hàng và cung 

cấp dịch vụ.  

- Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các khoản doanh thu, 

các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ kế toán.  

- Phản ánh, tính toán và kết chuyển chính xác kết quả của từng hoạt động 

kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp nhằm xác định và phân phối kết quả 

kinh doanh đúng đắn, hợp lý.  

- Cung cấp các thông tin kế toán phục vụ cho việc lập Báo cáo tài chính và 

định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng , xác 

định và phân phối kết quả kinh doanh của toàn doanh nghiệp.  

1.4.Nội dung của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp. 

1.4.1.Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu 

1.4.1.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 Một số nguyên tắc kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và cung cấp 

dịch vụ. 

 Phải phân định đƣợc chi phí doanh thu, thu nhập và kết quả của từng hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

      Hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp bao gồm hoạt động 

bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động đầu tƣ tài chính và hoạt động 

khác.Vì vậy kế toán cần phải căn cứ vào từng  hoạt động cụ thể mà doanh 

nghiệp tiến hành để phân định và sắp xếp các hoạt động vào từng loại cho 

phù hợp.Có phân định đƣợc các hoạt động sản xuất kinh doanh thì kế toán 
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mới có thể xác định đƣợc chi phí, doanh thu, thu nhập và kết quả theo từng 

hoạt động, đánh giá đƣợc hiệu quả kinh doanh của từng hoạt động. 

 Phải xác định chính xác thời điểm ghi nhận doanh thu: 

        Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu 

về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ từ ngƣời bán sang ngƣời mua. 

Theo chuẩn mực số14 ,doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn 5 

điều kiện sau 

            - Ngƣời bán đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 

quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua 

- Ngƣời bán không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ sở hữu 

hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa 

         - Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn 

         - Ngƣời bán đã thu hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

  Đối với các giao dịch về cung cấp dịch vụ chuẩn mực kế toán cũng 

quy định doanh thu đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn 4 điều kiện sau: 

  - Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn 

  - Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó 

  - Xác định đƣợc phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân 

đối kế toán 

- Xác định đƣợc chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn 

thành   giao dịch cung  cấp dịch vụ đó. 

 Phải nắm vững cách thức xác định doanh thu 

          -Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 doanh thu bán hàng đƣợc xác 

định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu đƣợc.Đối với các 

khoản tiền hoặc tƣơng đƣơng tiền không đƣợc nhận ngay thì doanh thu đƣợc 

xác định  bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu trong 

tƣơng lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi xuất 

hiện hành.Giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá 

trị danh nghĩa sẽ thu đƣợc trong tƣơng lai. 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên : Phạm Thị Thân Thƣơng_QTL 501K 12 

-Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ  thuộc đối tƣợng chịu thuế tính 

theo phƣơng pháp khấu trừ , doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá 

chƣa thuế giá trị gia tăng 

-Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tƣợng chịu thuế 

GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp trƣc tiếp thì  doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán. 

-Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế TTĐB 

hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng  giá 

thanh toán bao gồm thuế TTĐB hoặc thuế xuất khẩu 

-Những doanh  nghiệp nhận gia công vật tƣ, hàng hóa thì chỉ phản ánh 

vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế đƣợc 

hƣởng không bao gồm giá trị vật tƣ, hàng hóa nhận gia công 

-Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phƣơng thức bán đúng 

giá hƣởng hoa hồng thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là  phần hoa 

hồng bán hàng mà doanh nghiệp đƣợc hƣởng 

-Bán hàng theo phƣơng thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp ghi nhận 

doanh thu bán hàng  theo giá bán trả tiền ngay và ghi nhận doanh thu chƣa 

thực hiện phần lãi tính trên khoản phải trả nhƣng  trả  chậm phù hợp với thời 

điểm ghi nhận doanh thu đƣợc xác định. 

 Thời điểm ghi nhận doanh thu theo các phƣơng thức bán hàng:  

 Phƣơng thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng:  

-Trƣờng hợp giao hàng trực tiếp cho khách hàng tại kho của doanh 

nghiệp hoặc tại các phân xƣởng sản xuất không qua kho thì số sản phẩm này 

khi đã giao cho khách hàng đƣợc chính thức gọi là tiêu thụ.  

-Trƣờng hợp giao hàng tại kho của bên mua hoặc tại địa điểm đã quy 

định trƣớc trong trƣờng hợp: sản phẩm khi xuất kho chuyển đi vẫn còn thuộc 

quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi bên mua thanh toán hoặc chấp nhận 

thanh toán về số hàng đã chuyển giao thì số hàng đó đƣợc xác định là tiêu thụ. 
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 Phƣơng thức gửi hàng cho khách  

     Là phƣơng thức bên bán gửi hàng đi cho khách theo các điều kiện của hợp 

đồng kinh tế đã ký kết. Số hàng gửi đi vẫn thuộc quyền kiểm soát của bên 

bán, khi khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì lợi ích và rủi ro 

đƣợc chuyển giao toàn bộ cho ngƣời mua, giá trị hàng hoá đã đƣợc thực hiện 

và là thời điểm bên bán đƣợc ghi nhận doanh thu bán hàng.  

 Phƣơng thức gửi đại lý, ký gửi bán đúng giá hƣởng hoa hồng:  

     -Đối với đơn vị ký gửi hàng hóa( chủ hàng): khi xuất hàng cho các đại lý 

hoặc các đơn vị nhận bán hàng ký gửi thì số hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu 

của doanh nghiệp cho đến khi đƣợc tiêu thụ. Khi bán đƣợc hàng ký gửi, 

doanh nghiệp sẽ trả cho đại lý hoặc bên nhận ký gửi một khoản hoa hồng theo 

tỷ lệ phần trăm trên giá ký gửi của số hàng ký gửi thực tế đã bán đƣợc. Khoản 

hoa hồng phải trả này đƣợc doanh nghiệp hạch toán vào chi phí bán hàng. 

      - Đối với đại lý hoặc đơn vị nhận bán hàng ký gửi: Số sản phẩm, hàng hóa 

nhận bán, ký gửi không thuộc quyền sở hữu của đơn vị này. Doanh thu của 

đại lý chính là khoản hoa hồng đƣợc hƣởng.  

 Phƣơng thức bán hàng trả chậm, trả góp:  

      Theo phƣơng thức này, khi giao hàng cho ngƣời mua thì lƣợng hàng 

chuyển giao đƣợc xác định là tiêu thụ.Khách hàng sẽ thanh toán một phần 

tiền hàng ở ngay lần đầu để đƣợc nhận hàng, phần còn lại sẽ đƣợc trả dần 

trong một thời gian nhất định và phải chịu một khoản lãi suất đã đƣợc quy 

định trƣớc trong hợp đồng. Khoản lãi do bán trả góp không đƣợc phản ánh 

vào tài khoản doanh thu (TK 511), mà đƣợc hạch toán nhƣ khoản doanh thu 

hoạt động tài chính của doanh nghiệp (TK 515). Doanh thu bán hàng trả góp 

phản ánh vào TK 511 đƣợc tính theo giá bán tại thời điểm thu tiền một lần.  
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 Phƣơng thức hàng đổi hàng: 

      Là phuơng thức bán hàng mà doanh nghiệp đem sản phẩm, vật tƣ, hàng 

hoá để đổi lấy vật tƣ, hàng hoá khác không tƣơng tự.Giá trao đổi là giá hiện 

hành của vật tƣ, hàng hoá tƣơng ứng trên thị trƣờng. 

 Chứng từ sử dụng: 

      -Hoá đơn bán hàng thông thƣờng  đối với doanh nghiệp nộp thuế 

GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp.  

       - Hoá đơn giá trị gia tăng  đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo 

phƣơng pháp khấu trừ.  

     - Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi.  

     - Thẻ quầy hàng. 

     - Các chứng từ thanh toán (Phiếu thu, séc chuyển khoản, séc thanh toán, 

uỷ nhiệm thu, giấy báo có ngân hàng, bảng sao kê của ngân hàng…).  

       - Chứng từ kế toán liên quan khác nhƣ: phiếu xuất kho bán hàng, phiếu 

nhập kho hàng trả lại, hoá đơn vận chuyển, bốc dỡ…  

      - Phiếu xuất kho và p hiếu nhập kho hàng bán bị trả lại…  

 Tài khoản sử dụng:  

 TK 511 –“ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.”.  

Tài khoản này gồm 5 tài khoản cấp 2 nhƣ sau:  

- TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa  

- TK 5112: Doanh thu bán các sản phẩm  

- TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ  

- TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá  

          - TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tƣ 

-TK 5118 :Doanh thu khác 

      Nội dung:Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng thực tế 

của doanh nghiệp thực hiện trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh 

doanh.Tài khoản này không có số dƣ cuối kỳ. 
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                  Nợ                                    511                             Có 

- Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế 

xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu 

bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã cung cấp cho khách 

hàng và đƣợc xác định là đã bán trong 

kỳ kế toán 

-Số thuế GTGT phải nộp của doanh 

nghiệp nộp thuế GTGT tính theo 

phƣơng pháp trực tiếp  

- Doanh thu bán hàng bị trả lại kết 

chuyển cuối kỳ;  

- Các khoản ghi giảm doanh thu bán 

hàng (5211,5212, 5213)  

- Kết chuyển doanh thu thuần sang TK 

911 để xác định kết quả kinh doanh  

 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tƣ và cung cấp dịch 

vụ của doanh nghiệp thực hiện trong 

kỳ kế toán. 

 

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 

 

 

 TK 512- : “ Doanh thu bán hàng nội bộ ”  
    Tài khoản này gồm 3 tài khoản cấp 2 nhƣ sau:  

- TK 5121 – Doanh thu bán hàng hóa nội bộ  

- TK 5122 – Doanh thu bán thành phẩm nội bộ  

- TK 5123 – Doanh thu cung cấp dịch vụ nội bộ.  

     Nội dung : Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu số sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ các doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ nội bộ 

là số tiền thu đƣợc do bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội 

bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty tính theo 

giá nội bộ. 
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Nợ                              512                           Có 

- Trị giá hàng bán bị trả lại, khoản 

giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên 

khối lƣợng sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ 

kế toán;  

- Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp 

theo của số sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ tiêu thụ nội bộ;  

- Số thuế GTGT phải nộp theo phƣơng 

pháp trực tiếp của số sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ tiêu thụ nội bộ;  

- Kết chuyển doanh thu bán hàng nội 

bộ thuần vào Tài khoản 911 "Xác định 

kết quả kinh doanh"  

Tổng doanh thu bán hàng nội bộ của 

đơn vị thực hiện trong kỳ kế toán. 

 

 

 

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 
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 Phƣơng pháp hạch toán: 

Sơ đồ 1.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2. Kế toán bán hàng thông qua đại lý 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế xuất khẩu, thuế TTĐB 

phải nộp NSNN, Thuế GTGT 

phải nộp (đơn vị áp dụng  

phƣơng pháp trực  tiếp) 

     Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ 

phát sinh . Đơn vị nộp VAT theo  

phƣơng pháp trực tiếp 

 (Tổng giá thành) 

   Cuối kỳ K/c chiết khấu 

thƣơng mại, doanh thu hàng 

bán bị trả lại,giảm giá hàng 

bán phát sinh trong kỳ 

Doanh thu bán hàng và cung  cấp 

dịch vụ, doanh thu  nội bộ phát 

sinh.Đơn vi nộp VAT  

theo phƣơng pháp khấu trừ  

        (Giá chƣa VAT) 

Thuế GTGT đầu ra 

phải nộp 

Cuối kỳ  K/c doanhthu thuần 

                         Chiết khấu thƣơng mại,doanh thu hàng  bán bị trả lại,hoặc 

                             giảm giá hàng  bán phát sinh trong kỳ 

        Hoa hồng  phải trả cho  

           bên nhận đại lý      Doanh thu bán hàng đại lý        

Thuế GTGT 
Thuế GTGT 

TK 133 

TK 5211, 5212, 5213 

TK 911 
TK 333  (33311) 

TK 111,112,131… TK 6421 
TK  5111 

TK 111,112,131,… 
TK 511 TK 333 

TK 333 (33311) 
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Sơ đồ 1.3. Kế toán bán hàng theo phƣơng thức trả chậm trả góp 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4.Kế toán bán hàng theo phƣơng thức hàng đổi hàng 

 

Sơ đồ 

1.4.Kế 

toán 

bánàng theo phƣơngđổi hang 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tổng số tiền còn phải  

          Thu khách hàng 

Doanh thu bán hàng 

(Ghi theo giá bán trả ngay) 

 Thuế GTGT đầu ra 

     Số tiền đã thu của 

        khách hàng 

      Lãi trả góp hoặc  

    lãi trả chậm phải thu  

         của khách hàng 

  Định kỳ K/c doanh 

   thu là tiền lãi phải 

      thu từng kỳ 

  Doanh thu bán hàng để  

đổi  lấy vật tƣ hàng hóa 

    Thuế GTGTđầu ra 

khách hàng xuất vật tƣ 

trả  cho doanh nghiệp 

  Thuế GTGT đầu vào 

  Số tiền thu vể (hàng nhận   

về ít hơn hàng đen đi đổi) 
    Số tiền chi thêm  

     ( Nếu có) để nhận hàng 

TK 133 

TK 111,112 

TK 131 TK 511 

TK 338 (3387) TK 515 

TK 333 (33311) 

TK 111,112 

TK 131 
 TK 152,153, 156… 

TK 3331 

TK 511 

TK 111,112 
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1.4.1.2.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 Chứng từ sử dụng:  

- Giấy báo Có, giấy báo Nợ của ngân hàng.  

- Phiếu thu, phiếu chi.  

- Các hợp đồng vay.  

 Tài khoản sử dụng:  

 TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính  

  Nội dung:Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản 

quyền, cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia, khoản lãi về chênh lệch tỷ giá hối đoái 

phát sinh và doanh thu các hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Tài 

khoản này không có số dƣ cuối kỳ. 

                    Nợ                       515                         Có 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phƣơngpháp trực tiếp (nếu có) 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang TK 911 để xác định 

kết quả kinh 

- Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận đƣợc 

chia 

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong 

kỳ của hoạt động kinh doanh 

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong 

kỳ khi bán ngoại tệ 

- Lãi do nhƣợng bán các khoản đầu 

tƣ vào công ty con, công ty liên 

kêt… 

- Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

cuối năm tài chính các khoản mục 

tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động 

kinh doanh 

- Kết chuyển hoặc phân bổ lãi tỷ giá 

hối đoái của hoạt động đầu tƣ XDCB 

(giai đoạn trƣớc hoạt động) đã hoàn 

thành đầu tƣ vào hoạt động doanh 

thu hoạt động tài chính 

- Doanh thu hoạt động tài chính khác 

phát sinh trong kỳ. 

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 
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 Phƣơng pháp hạch  toán 

Sơ đồ 1.5.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    K/c doanh thu 

   hoạt động tài chính 

Định kỳ  thu lãi hoặc xác định số lãi   

phải thu do đầu tƣ cổ phiếu, trái phiêu 

Lãi do nhƣợng bán chứng khoán 

đầu tƣ ngắn hạn, dài  hạn 

  Giá vốn 

       Lãi do bán các khoản đầu tƣ vào 

công ty con, công ty  liên kết 

     Định kỳ k/c lãi bán hàng trả chậm, trả góp 

TK 338 (3387) 

Thuế GTGT phải  

nộp theo PP trực 

tiếp (nếu có) 

TK 3331 

Cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia bổ sung 

Vốn góp đầu tƣ tài chính 

 

TK 221 

Lợi nhuận đƣợc chia cổ tức chƣa nhận 

Giá vốn 

TK111,112,138 (1388) TK 515 

TK 911 

Chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng 

TK 121, 221 

TK 221 

TK 138 
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1.4.1.3.Kế toán thu nhập khác 

 Chứng từ sử dụng:  

   -Hóa đơn Giá trị gia tăng  

- Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu,  giấy báo có của Ngân hàng…  

- Các chứng từ liên quan khác: biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế, tài 

sản cố định.. 

 

   Tài khoản sử dụng:  

       TK 711 – “Thu nhập khác”  

     Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các 

khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.Tài 

khoản 711 không có số dƣ cuối kỳ 

 

                 Nợ                                    71 1                       Có 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) 

theo phƣơng pháp trực tiếp đối với các 

khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp 

nộp thuế GTGT tính theo phƣơng 

pháp trực tiếp  

- Cuối kỳ kết chuyển các khoản thu 

nhập khác phát sinh trong kỳ sang TK 

911- Xác định kết quả kinh doanh  

 

Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ 

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 
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 Phƣơng pháp hạch  toán 

 

Sơ đồ 1.6.Kế toán thu nhập khác 

 

 

 

  

     Thu nhập thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ  Số thuế GTGT phải 

nộp theo phƣơng pháp 

trực tiếp của số thu   

nhập khác 

Các khoản nợ phải trả không xác định 

đƣợc chủ nợ, quyết định xóa ghi 

                 vào thu nhập khác 

     Tiền phạt khấu trừu vào tiền ký cƣợc, 

         ký quỹ của ngƣời ký cƣợc, ký quỹ 

 

-Khi thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ 

-Thu tiền bảo hiểm của công ty bảo hiểm đƣợc 

bồi thƣờng 

           Đƣợc tài trợ, biếu tặng vật tƣ,  

                  hàng hóa, TSCĐ 

 

 

     Khi hết thời hạn bảo hành nếu công trình  

  không phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về 

 bảo hành công trình xây lắp > chi phí thực tế phát  

sinh   phải hoàn nhập 

   VAT Phải 

nộp 

Cuối kỳ K/c các khoản 

thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ 

 

Các khoản hoàn thuế xuất khẩu, thuế  

TTĐB  đƣợc tính vào thu nhập khác 

TK 333 (33311) 

TK 111,112 

  TK 333 (3331) 

TK 352 

 

TK 331,338 

TK 111,112,113.. 
   TK 711 

TK 333 (33311) 

TK 338,334 

TK 152,156,211 

TK  911 TK911 

TK111,112

…. 
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1.4.1.4.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 Chứng từ sử dụng:  

          -Hóa đơn Giá trị gia tăng , hóa đơn bán hàng thông thƣờng. 

- Các chứng từ thanh toán: Phiếu chi,  giấy báo nợ của Ngân hàng…  

         - Các chứng từ liên quan khác :Phiếu nhập kho hàng bị trả lại. 

 Tài khoản sử dụng:  

       Theo quyết định số 48 về chế độ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 TK 521 “Các khoản giảm trừ doanh thu.”  

- TK 5211: Chiết khấu thƣơng mại  

- TK 5212: Hàng bán bị trả lại  

- TK 5213: Giảm giá hàng bán  

    Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ số tiền giảm trừ cho 

ngƣời mua hàng đƣợc tính giảm trừ vào doanh thu hoạt động kinh doanh. Các 

khoản giảm trừ doanh thu đƣợc phản ánh trong tài khoản 521 bao gồm: Chiết 

khấu thƣơng mại, giá trị hàng bán bị trả lại và các khoản giảm giá cho ngƣời 

mua trong kỳ hạch toán:  

    - Chiết khấu thƣơng mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho 

khách mua hàng với khối lƣợng lớn  

   - Giá trị hàng bán bị trả lại là giá trị khối lƣợng hàng bán xác định là đã bán 

bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán  

   - Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do hàng bán kém phẩm 

chất, sai quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế hoặc lạc hậu thị hiếu.  

       Tài khoản này không có số dƣ cuối kỳ 
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              Nợ                       521            Có 

-Số chiết khấu thƣơng mại đã chấp 

nhận thanh toán cho khách hàng 

-Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã 

trả lại tiền cho ngƣời mua hoặc tính 

trừ vào khoản phải thu khách hàng về 

số sản phẩm, hàng hóa đã bán. 

-Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp 

thuận cho ngƣời mua hàng do hàng 

bán kém chất lƣợng, mất phẩm chất 

hoặc sai quy cách theo quy định trong 

hợp đồng kinh tế. 

 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ 

số chiết khấu thƣơng mại, giảm giá 

hàng bán, hàng bán bị trả lại sang 

Tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ" để xác định 

doanh thu thuần của kỳ báo cáo 

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 

 

 Phƣơng pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 

Sơ đồ 1.7. Kế toán các khoản chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, 

hàng bán bị trả lại 

 

 Đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Thành phẩm, hàng hóa đã bán bị trả lại nhập kho 

TK 632 TK  155, 156 

 Chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại 

TK  6421 TK 111 ,112 

Thuế GTGT 

Cuối kỳ, k/c các khoản 

CKTM, GGHB, HBBTL 

phát sinh trong kỳ 

Các khoản CKTM,  GGHB,           

HBBTL phát sinh 

  TK 521   TK 511   TK111,112,131 

  TK 333 (3331) 
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 Đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.Tổ chức kế toán chi phí 

1.4.2.1.Kế toán giá vốn hàng bán 

 Phƣơng pháp tính giá vốn hàng bán: 

Muốn xác định đúng kết quả bán hàng trƣớc hết cần xác định đúng đắn trị 

giá vốn hàng bán. Việc tính trị giá vốn hàng bán phụ thuộc vào đơn giá của 

hàng hoá trong các thời kỳ khác nhau. Nếu hàng hoá mua với giá ổn định từ 

kỳ này sang kỳ khác thì việc tính giá hàng bán rất đơn giản. Nhƣng nếu hàng 

hoá giống nhau đƣợc mua vào với giá khác nhau thì việc xác định giá vốn 

hàng bán là rất quan trọng. Theo chuẩn mực số 02 “ Hàng tồn kho”,việc tính 

giá trị hàng tồn kho đƣợc áp dụng theo một trong các phƣơng pháp sau:  

- Phương pháp tính theo giá đích danh : đƣợc áp dụng đối với doanh 

nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện đƣợc  

- Theo phương pháp bình quân gia quyền : giá trị của từng loại hàng tồn 

kho đƣợc tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tƣơng tự đầu 

kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho đƣợc mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị 

trung bình có thể đƣợc tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng 

về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.  

 

Các khoản CKTM,  GGHB,           

HBBTL phát sinh 

Chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại 

Cuối kỳ, k/c các khoản 

CKTM, GGHB, HBBTL 

phát sinh trong kỳ 

  TK111,112,131 

TK 111 ,112 

TK  155, 156 

  TK 521   TK 511 

TK  6421 

TK 632 

Thành phẩm, hàng hóa đã bán bị trả lại nhập kho 
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Đơn giá 

xuất kho 
= 

      Trị giá SP,HH tồn đầu kỳ+ Tri giá SP,HH nhập trong kỳ 

Số lƣợng SP,HH tồn đầu kỳ+Số lƣợng SP,HH nhập trong kỳ 

 

-Phƣơng pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập 

 

Đơn giá  

xuất kho 
= 

Trị giá SP,HH tồn kho sau mỗi lần nhập 

Số lƣợng SP,HH tồn kho sau mỗi lần nhập 

 

 Phƣơng pháp này khắc phục đƣợc những hạn chế của phƣơng pháp bình 

quân gia quyền nhƣng việc tính toán phức tạp, nhiều lần nên phƣơng pháp 

này thƣờng đƣợc áp dụng ở các doanh nghiệp có ít chủng loại hàng tồn kho có 

lƣu lƣợng nhập xuất ít. 

-Phương pháp nhập trước, xuất trước( FIFO):áp dụng dựa trên giả định 

là hàng tồn kho đƣợc mua trƣớc hoặc sản xuất trƣớc thì đƣợc xuất trƣớc, và 

hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho đƣợc mua hoặc sản xuất gần thời 

điểm cuối kỳ. Theo phƣơng pháp này thì giá trị hàng xuất kho đƣợc tính theo 

giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng 

tồn kho đƣợc tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần 

cuối kỳ còn tồn kho.  

- Phương pháp nhập sau, xuất trước(LIFO): áp dụng dựa trên giả định là 

hàng tồn kho đƣợc mua sau hoặc sản xuất sau thì đƣợc xuất trƣớc, và hàng 

tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho đƣợc mua hoặc sản xuất trƣớc đó. 

Theo phƣơng pháp này thì giá trị hàng xuất kho đƣợc tính theo giá của lô 

hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho đƣợc tính theo giá 

của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho.  
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 Chứng từ sủa dụng 

-Phiếu xuất kho ( Mẫu 02 – VT )  

- Hóa đơn bán hàng thông thƣờng ( Mẫu số 01 – GTGT – 322)  

 Tài khoản sử dụng 

   -Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp Kê khai 

thƣờng xuyên sử dụng tài khoản :Tài khoản 632 “ Giá vốn hàng bán” 

 -Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp Kiểm kê 

định kỳ sử dụng tài khoản :TK 631 “ Giá thành sản xuất” 

 Tài khoản 632 “ Giá vốn hàng bán”  

Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tƣ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây 

lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán ra trong kỳ. Tài khoản 632 không có 

số dƣ cuối kỳ. 
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 Trƣờng hợp hạch toán HTK theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên: 

 

  

              Nợ                                     632             Có 

Đối với hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, phản ánh:  

Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, 

dịch vụ đã bán trong kỳ;  

Chi phí NVL, chi phí nhân công vƣợt 

trên mức bình thƣờng và chi phí sản 

xuất chung cố định không phân bổ 

đƣợc tính vào giá vốn hàng bán trong 

kỳ  

Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thƣờng 

do trách nhiệm cá nhân gây ra;  

Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vƣợt 

trên mức bình thƣờng không đƣợc tính 

vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây 

dựng, tự chế hoàn thành;  

Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (Chênh lệch giữa số dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho phải lập năm 

nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm 

trƣớc chƣa sử dụng hết).  

- Đối với hoạt động kinh doanh BĐS 

đầu tư, phản ánh:  

+ Số khấu hao BĐS đầu tƣ trích trong 

kỳ;  

+ Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo 

BĐS đầu tƣ không đủ điều kiện tính 

vào nguyên giá BĐS đầu tƣ;  

+ Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho 

thuê hoạt động BĐS đầu tƣ trong kỳ;  

+ Giá trị còn lại của BĐS đầu tƣ bán, 

thanh lý trong kỳ;  

+ Chi phí của nghiệp vụ bán, thanh lý 

BĐS đầu tƣ phát sinh trong kỳ.  

 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, 

hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ 

sang Tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh”;  

 

- Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh 

doanh BĐS đầu tƣ phát sinh trong kỳ 

để xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh;  

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho cuối năm tài chính 

(Chênh lệch giữa số dự phòng phải 

lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm 

trƣớc);  

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho.  

 

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 
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 Trường hợp hạch toán HTK theo phương pháp kiểm kê định kỳ:  

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại: Kế toán giá vốn hàng bán 

sử dụng thêm tài khoản 611-Mua hàng.Tài khoản 611 không có số dƣ cuối kỳ 

 

- Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ: Kế toán giá vốn 

hàng bán sử dụng thêm tài khoản 631-giá thành sản xuất.Tài khoản 631 không 

có số dƣ cuối kỳ 

 

  

               Nợ                                    611   Có 

  

 - Kết chuyển giá gốc hàng hóa, 

nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 

tồn kho đầu kỳ (theo kết quả kiểm kê);    

- Giá gốc hàng hóa, nguyên liệu, vật 

liệu, công cụ, dụng cụ, mua vào trong 

kỳ; hàng hóa đã bán bị trả 

 

 - Kết chuyển giá gốc của hàng hoá, 

nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 

cụ tồn kho cuối kỳ (theo kết quả 

kiểm kê); - Giá gốc của hàng hoá, 

nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 

cụ xuất sử dụng trong kỳ, hoặc giá 

gốc hàng hóa xuất bán (đã đƣợc xác 

định là đã bán trong kỳ); - Giá gốc 

của hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, 

công cụ, dụng cụ, hàng hóa mua 

  

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 

                  Nợ                  631   Có 

- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ 

dở dang đầu kỳ; - Chi phí sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ thực tế phát sinh 

trong kỳ 

- Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch 

vụ hoàn thành kết chuyển vào tài 

khoản 632 “ Giá vốn hàng bán” - Chi 

phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở 

dang cuối kỳ kết chuyển vào tài 

khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang” 

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 
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 Phƣơng pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.8. Hạch toán giá vốn hàng bán theo PP kê  khai thƣờng xuyên 

 

  

 

 

 

Hoàn nhập dự phòng     

giản giá hàng tồn kho 

 

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Cuối kỳ, k/c giá vốn hàng 

bán của TP, HH, dịch vụ       

đã tiêu thụ 

Cuối kỳ, k/c giá thành dịch vụ 

hoàn thành tiêu thụ trong kỳ  

Xuất kho TP, hàng hóa bán trực tiếp 

TP, HH xuất kho 

gửi đi bán 

Hàng gửi đi 

bán đƣợc 

XĐ là tiêu 

thụ 

TP sản xuất gửi 

bán không qua 

nhập kho 

Thành phẩm, hàng hóa đã 

bán bị trả lại nhập kho 

Trị giá thành phẩm hàng 

hóa đƣợc xác định tiêu thụ 

  TK 155,156 

  TK 157 

  TK 632   TK 155,156 

  TK 911 

  TK 155, 156 

TK  154 

  TK 159 
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Sơ đồ 1.9. Hạch toán giá vốn hàng bán theo PP kiểm kê định kỳ 

 

  

 

Cuối kỳ.K/c trị giá vốn của 

TP đã gửi bán  nhƣng chƣa 

xác định  tiêu thụ trong kỳ 

 

     Cuối kỳ xác định và K/c trị giá  

    vốn của hàng hóa đã xuất bán đƣợc 

xác định là tiêu thụ 

  Cuối kỳ, xác định, K/c giá   

thành của sản phẩm hoàn thành 

nhập kho; Giáthành dịch vụ 

hoàn thành (DN sản xuất và 

kinh doanh dịch vụ) 

   Cuối kỳ, K/c trị giá vốn  

    của TP tồn kho cuối kỳ 

         Đầu kỳ.K/c trị giá vốn của TP 

đã gửi bán chƣa xác định    

               tiêu thụ đầu kỳ 

   Đầu kỳ, K/c trị giá vốn  

  của TP tồn kho đầu kỳ 

     Cuối kỳ K/c giá vốn hàng bán  

 của thành phẩm hàng hóa dịch vụ 

TK  1593 

  TK 632 
  TK 155   TK 155 

  TK 157 

  TK 911 

  TK 157 

  TK 611 

  TK 631 

Trích lập dự phòng 
giảm giá hàng tồn kho 
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1.4.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 

 Chứng từ sử dụng:  

      -Hóa đơn giá trị gia tăng 

 - Phiếu chi, Giấy báo Nợ  

- Bảng tính và phân bổ KH 

 - Bảng thanh toán lƣơng  

- Các chứng từ khác có liên quan  

 Tài khoản sử dụng 

   TK 642: Chi phí quản lý kinh doanh  

- Các tài khoản Chi phí quản lý kinh doanh cấp 2:  

             + TK6421- Chi phí bán hàng 

             + TK 6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

Tài khoản 642 không có số dƣ cuối kỳ. 

 

 

  

                  Nợ                              642            Có 

Các chi phí quản lý kinh doanh phát 

sinh trong kỳ  

-Các khoản ghi giảm chi phí quản lý 

kinh doanh trong kỳ 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh vào TK 911  

 

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 
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 Phƣơng pháp hạch toán: 

Sơ đồ 1.10.Kế toán chi phi quản lý kinh doanh. 

  

 

                 Chi phí  vật     liệu , công cụ 

 

Chi phí tiền lƣơng và các 

 khoản trích theo lƣơng 

     Các khoản thu  

      giảm chi phí 

 

  K/C chi phí bán hàng 

 

  Chi phí khấu hao TSCĐ 

 

   Chi phí phân bổ dần  

      chi phí trả trƣớc 

Trích lập quỹ dự phòng phải trả 

TK 351, 352 

  Các khoản thuế phí lệ phí 

TK 111,112,141… 

TGTGT đầu 

vào không  

đƣợc khấu trừ 

nếu đƣợc  

tính vào CP 

bán hàng 

TK  133 

Chi phí dịch vụ mua ngoài  

 Chi  phí bằng tiền khác 

TK  159 

Dự phòng phải thu khó đòi 

Thuế GTGT đầu vào 

không đƣợc khấu trừ nếu 

đƣợc tính vào chi phí 

quản lý doanh nghiệp 

Hoàn nhập số chênh lệch 

giữa số dự phòng phải thu 

khó đòi đã trích lập năm 

trƣớc chƣa sử dụng hết lớn 

hơn số trích lập năm nay 

Hoàn nhập dự phòng 

phải trả  về chi phí 

bảo hành SP,HH 

  TK 642 

 TK 111, 112, 152,… 
  TK 133 

   TK 111,112 

  TK 334, 338 

  TK 214 

  TK 911 

  TK 142, 242, 335 

  TK 159 

  TK 352 

  TK 133 

TK 333 
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1.4.2.3.Kế toán chi phí tài chính 

 Chứng từ sử dụng  

-Giấy báo Nợ của ngân hàng.  

- Phiếu thu, phiếu kế toán.  

- Các hợp đồng vay, và các chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng 

 TK 635 : “ Chi phí tài chính”  

           Nội dung:Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc 

các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tƣ tài chính, chi phí tài chính, chi 

phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết...; dự phòng 

giảm giá đầu tƣ chứng khoán, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ…Tài khoản 

635 không có số dƣ cuối kỳ.  

 

 

 

 

 

                    Nợ                         635   Có 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 

chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính.  

- Chiết khấu thanh toán cho ngƣời 

mua  

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ 

của hoạt động kinh doanh (Lỗ tỷ giá 

hối đoái đã đƣợc thực hiện ).  

- Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

cuối năm tài chính các khoản mục tiền 

tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động kinh 

doanh (Lỗ tỷ giá hối đoái chƣa thực 

hiện).  

- Dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng 

khoán (Chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập năm nay lớn hơn số dự hpòng 

đã trích lập năm trƣớc chƣa sử dụng 

hết).  

- Kết chuyển hoặc phân bổ chênh lệch 

tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tƣ 

XDCB (Lỗ tỷ giá hối đoái giai đoạn 

trƣớc hoạt động) đã hoàn thành đầu tƣ 

vào chi phí tài chính.  

- Các khoản chi phí của hoạt dộng đầu 

tƣ tài chính khác.  

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu 

tƣ chứng khoán(Chênh lệch giữa số 

dự phòng phải nộp kỳ này nhỏ hơn 

số dự phòng trích lập năm trƣớc chƣa 

sử dụng hết)  

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn 

bộ chi phí tài chính phát sinh trong 

kỳ để xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh.  

 

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 
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 Phƣơng pháp hạch toán 

Sơ đồ 1.11.Kế toán chi phí tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Hoàn nhập số chênh    

lệch dự phòng giảm giá 

đầu tƣ 

 Trả lãi tiền vay, phẩn bổ lãi  

 mua hàng  trả chậm, trả  góp 

Dự phòng giảm giá đầu tƣ 

K/c chi phí tài  

chính cuối kỳ 

Lỗ về các khoản đầu tƣ 

Chi phí hoạt 

động liên 

doanh, liên kết 

Tiền thu về 

bán các khoản    

đầu tƣ 

Bán ngoại tệ  

( Giá ghi sổ) 

Lỗ về bán ngoại tệ 

  TK 111 (1112), 

112 (1122) 

TK 121,221 

   TK 159, 229 

  TK 911 

  TK 635 
  TK 159, 229 

TK 111, 112, 242, 335 

  TK 111,112 
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1.4.2.4.kế toán chi phí khác 

 Chứng từ sử dụng:  

- Hóa đơn Giá trị gia tăng  

- Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu, giấy ủy nhiệm chi, giấy báo có của 

Ngân hàng…  

- Các chứng từ liên quan khác: biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế…  

 Tài khoản sử dụng 

 TK 811 – “ Chi phí khác ”  

       Nội dung:Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí của các 

hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh 

nghiệp. Tài khoản 811 không có số dƣ cuối kỳ. 

 

  

                 Nợ                   811   Có 

Các khoản chi phí khác phát sinh 

Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí khác phát sinh trong 

kỳ vào Tài khoản 911 – Xác định kết 

quả kinh doanh 

 

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 
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 Phƣơng pháp hạch toán 

Sơ đồ 1.12.Kế toán chi phí khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cuối kỳ K/c chi phí  

khác phát sinh  

trong kỳ 

 

      Giá trị hao mòn 

  Chi phí phát sinh cho hoạt động 

     thanh lý nhƣợng bán TSCĐ 

   Thuế GTGT 

    ( Nếu có) 

Các khoản tiền bị phạt   

thuế, truy nộp thuế 

TK 221 

Góp vốn LD, LK vật tƣ, hàng hóa 

TK 152, 155, 156 

Các khoản chi phí khác phát sinh,nhƣ 

chi phí khắc phục tổn thất do gặp rủi 

ro trong kinh doanh (bão lụt,hỏa 

hoạn…) 

Các khoản tiền bị phạt do vi phạm 

HĐ kinh tế hoặc vi phạm pháp luật 

TK 133 

Ghi giảm TSCĐ 

dùng cho hoạt 

động  SXKD khi 

thanh lý, nhƣợng 

bán 

Giá trị 

còn lại 

Nguyên 

giá 

  TK 211, 213 

TK 111,112,141 

Tk 111,112 

TK 111,112,131… 

  TK 214 

  TK 811 

  TK 911 

TK 333 
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1.4.2.5.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 Chứng từ sử dụng  

-Phiếu kế toán và các chứng từ có liên quan khác 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 821 :Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Tài khoản 821 có 2 tài khoản cấp 2: 

-TK 8211: chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

-TK 8212: chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

     Nội dung:Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm 

căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài 

chính hiện hành.Tài khoản 821 không  có số dƣ cuối kỳ. 
 

 Phƣơng pháp hạch toán 

Sơ đồ 1.13. Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiên hành 

 

 

 

 

 

 

 

                      Nợ                  821    Có 

Chi phí thuế TNDN hiện hành phát 

sinh  trong năm; 

 - Thuế TNDN hiện hành của các năm 

trƣớc phải nộp bổ sung do phát hiện sai 

sót không trọng yếu của các năm trƣớc 

đƣợc ghi tăng chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp của năm hiện tại  

 

Chi phí thuế TNDN đƣợc điều chỉnh 

giảm do số đã ghi nhận trong năm lớn 

hơn số phải nộp theo số quyết toán 

thuế TNDN trong năm; - Chi phí thuế 

TNDN đƣợc ghi giảm do phát hiện sai 

sót không trọng yếu của các năm 

trƣớc; - Kết chuyển chi phí thuế 

TNDN vào bên nợ tài khoản 911 – “ 

Xác định kết quả kinh doanh”  

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 

   K/ c chi phí thuế thu  

nhập doanh nghiệp hiện 

hành 

Số thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành phải nộp 

trong kỳ(doanh nghiệp xác 

định) 

Số chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm nộp lớn 

                      hơn số thuế phải nộp 

 

  TK 821 (8211)   TK 333 (3334) 
  TK 911 
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1.4.3.Kế toán xác định kết quả kinh doanh : 

 Chứng từ sử dụng  

 -Phiếu kế toán  

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 911 :Xác định kết quả kinh doanh. 

         Nội dung: Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt 

động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế 

toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt 

động khác. Tài khoản 911 không có số dƣ cuối kỳ. 

 

  

               Nợ                                        911   Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tƣ và dịch vụ đã bán  

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí 

khác  

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp  

- Kết chuyển lãi  

 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và 

dịch vụ đã bán trong kỳ  

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản ghi 

giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp  

- Kết chuyển lỗ  

 

Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có 
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 Phƣơng pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.14.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

  

   K/ c doanh thu thuần về  bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 

 

     K/ c giá vốn hàng bán 

 

      K/c các khoản 

      giảm trừ doanh 

             thu 

     K/c doanh thu hoạt động  

tài chính 

 

   K/C chi phí khác 

 

        Kết chuyển lỗ 

K/C chi phí khác 

 

      Kết chuyển lãi sau thuế TNDN 

 

K/c chi phí quản lý kinh      

doanh, chi phí bán hàng 

 

K/c Chi phí tài chính 

  TK 911 

K/C chi phí  thuế TNDN 

  TK 821 

  TK 811 

  TK 6421,641 

  TK 632 

  TK 421 

  TK 711 

  TK 515 

  TK 521, 531, 532 

  TK 511, 512 

  TK 635 
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1.5.Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp 

1.5.1.Hình thức nhật ký chung 

 Đặc trƣng cơ bản :Tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải 

đƣợc ghi vào sổ nhậy ký và trọng tâm là sổ nhật ký chung theo trình tự thời 

gian phát sinh và theo nội dung kinh tế ( định khoản kế toán) của nghiệp vụ 

đó.Sau đó lấy số liệu trên sổ nhật ký chung để ghi sổ cái theo từng nghiệp vụ 

phát sinh. 

 Các loại sổ chủ yếu: 

-Sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt 

-Sổ cái 

-Các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

 

Sơ đồ 1.15:Trìnhtự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ghi chú                              Ghi hàng ngày  

                                           

                                             Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

                                         

                                             Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký chung Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

Bảng tổng hợp chi tiết 

Báo cáo tài chính 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Sổ nhật ký đặc biệt 
 

SÔ CÁI TK 511, 632, 642,911.. 
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1.5.2.Hình thức nhật ký- sổ cái 

 Đặc trƣng cơ bản: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đƣợc kết hợp 

ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế ( Theo tài khoản kế 

toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký-Sổ cái. 

Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký-Sổ cái là các chứn từ kế toán hoặc bảng tổng 

hợp chứng từ kế toán cùng loại. 

 Các loại sổ chủ yếu: 

-Nhật ký-Sổ cái 

-Các sổ kế toán chi tiết 

Sơ đồ 1.16.Trình tự kế toán theo hình thức Nhật ký- Sổ cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú                                    Ghi chú                                Ghi hàng ngày 

                        Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

                                 Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

  

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp  chứng 

từ kế toán cùng loại 
 

Sổ kế toán chi tiết  

TK 511, 632, 642… 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

Báo cáo tài chính 

Sổ quỹ 
 

Nhật ký-Sổ Cái 
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1.5.3.Hình thức chứng từ ghi sổ 

 Đặc trƣng cơ bản: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là chứng từ 

ghi sổ 

 Các loại sổ chủ yếu: 

-Chứng từ ghi sổ 

-Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 

-Sổ cái 

-Các sổ kế toán chi tiết 

Sơ đồ 1.17. Trình tự kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :  

 

 

                                                        Ghi chú                             Ghi hàng ngày 

                                                                                                   Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

                                                     Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại 

Sổ kế toán chi tiết  

TK 511, 632, …. 

Bảng tổng 

hợp chi tiết 

Báo cáo tài chính 

Sổ quỹ 
 

Chứng từ ghi sổ 

Sổ cái TK 511,911,632,515.. 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi sổ 
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1.5.4.Hình thức Nhật ký- Chứng từ 

 Đặc trƣng cơ bản:  

 -Tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của tài 

khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản 

đối ứng Nợ 

-Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự 

thời gian với việc hệ thống hóa các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế ( theo tài 

khoản) 

 Các loại sổ chủ yếu:  

-Nhật ký chứng từ 

-Bảng kê 

-Sổ cái 

-Sổ kế toán chi tiết 

Sơ đồ 1.18. Trình tự kế toán theo hình thức Nhật ký –Chứng từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Ghi chú                             Ghi  hàng  ngày 

                                                                                                   Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

                                                     Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

 

Chứng từ gốc và các 

bảng phân bổ 

Nhật ký chứng từ số 8, 

số 10 (ghi có Tk 421) 

Sổ kế toán chi tiết  

TK 511, 632, 

641… 

Bảng tổng 

hợp chi tiết 

Báo cáo tài chính 

Sổ cái TK 

511,911,632,515.. 

Bảng kê 8,10,11 
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1.5.5.Hình thức kế toán trên máy vi tính 

 Đặc trƣng cơ bản:  

Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo  nguyên tắc một trong bốn hình thức kế 

toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán  quy định trên. 

 Các loại sổ chủ yếu:  

Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ 

kế toán của hình thức đó nhƣng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi 

bằng tay. 

 

Sơ đồ 1.19. Trình tự kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú                         

                                              Nhập số liệu hàng ngày 

                                      In sổ báo cáo cuối tháng, cuối năm 

                                               Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

 

 

 

 

 

Sổ kế toán 

-Sổ tổng hợp tài khoản 

511,512,642…. 

-Sổ chi tiết Tk 

511,512,642… 

Chứng từ 

kế toán 

Bảng tổng 

hợp chứng từ 

cùng loại 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán quản 

trị 

 

       PHẦN MỀM 

 KẾ TOÁN 
 

Máy vi tính 
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CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH 

THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI  

CÔNG TY  CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 
 

2.1. Khái quát chung về công ty  Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh. 

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân 

Vũ Minh. 

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

Tên tiếng Anh   : Tan Vu Minh investment  joint stock company 

Tên viết tắt        : Tan Vu Minh investco 

 Địa điểm: Số 885B Ngô Gia Tự , phƣờng Thành Tô, quận Hải An- Hải 

Phòng 

Điện thoại:  (031) 3559011   

Tài khoản số: 2114201003620 tại ngân hàng Nông Nghiệp, chi nhánh Hải 

An-Hải Phòng. 

  Mã số thuế: 021134596 

  Để cùng hội nhập với nền  kinh tế thế giới, Việt Nam đã có những chính 

sách cải thiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.Nền kinh tế tăng 

trƣởng nhanh chóng làm cho nhu cầu về xây dựng cơ bản cũng nhƣ phát triển 

cơ sở hạ tầng ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết phục vụ cho  sự phát  

triển của nền kinh tế.Nắm bắt đƣợc nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế và 

cơ hội kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu TƣTân Vũ Minh đƣợc thành 

lập.Công ty đƣợc thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận và đăng ký 

kinh doanh số 021134596 của Sở kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hải Phòng 

cấp ngày 08/12/2010, ngành nghề kinh doanh của công ty là: 

      +Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, 

khu công nghiệp, nhà các loại;  

     +Xây dựng công trình viễn thông.Thi công lắp đặt đƣờng dây và trạm biến 

áp đến 35 KV, xây dựng công trình công viên.; 
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      +Lắp đặt hệ thống cấp thoát nƣớc, lò sƣởi, điều hòa không khí, biển hiệu 

quảng cáo; 

     +Hoàn thiện công trình xây dựng. 

     +Bán buôn sắt, thép, xi măng, gạch xây dựng, kính xây dựng, ngũ kim, 

hàng kim khí; 

     +San lấp mặt bằng 

     +Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; 

     +Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ, đƣờng thủy nội địa; 

     +Kho bãi và lƣu giữ hàng hóa;… 

Vốn điều lệ ban đầu6.000.000.000 (6 tỷ đồng) 

Gồm 3 thành viên:  

                    + Vũ Đức Hƣởng      (50%) = 3.000.000.000 đồng 

  + Nguyễn Quang Phong      (25%) = 1.500.000.000 đồng 

  + Lê Thị Ngà                        (25%) = 1.500.000.000 đồng 

Trong những năm đầu mới thành lập, Công ty Cổ Phần Đầu TƣTân Vũ Minh 

không những phải đƣơng đầu với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng 

ngành, mà bên cạnh đó Công ty còn gặp nhiều trở ngại về mặt nhân lực, thị 

trƣờng….và kinh nghiệm của Công ty còn khá non trẻ, do đó mà công ty đã 

gặp nhiều khó khăn. Trƣớc tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã huy động 

mọi nguồn lực và năng lực của mình, đề ra các chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, 

cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, phát huy tính tự chủ sáng tạo của 

cán bộ nhân viên, mở rộng thị trƣờng, nâng cao chất lƣợng của dịch vụ. 

 Trải qua những khó khăn ban đầu, với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng 

của Công ty cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành có liên quan mà 

Công ty đã mở rộng đƣợc thị trƣờng cũng nhƣ quy mô hoạt động cảu doanh 

nghiệp, từ đó nâng cao đƣợc doanh thu và cải thiện thu nhập cho ngƣời lao 

động, bên cạnh đó còn đáp ứng đƣợc nhu cầu của thị trƣờng và khách hàng, 

từng bƣớc nâng cao và khẳng định uy tín cũng nhƣ thƣơng hiệu của công ty 

trên thị trƣờng. 
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2.1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 

 

Ghi chú: 

    Quan hệ chỉ đạo 

                               Quan hệ phối hợp 

Sơ đồ 2.1- SƠ ĐỒTỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 

Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận trong Công ty: 

 Ban giám đốc: là ngƣời đại diện theo pháp luật, ngƣời điều hành mọi 

công việc trong Công ty, thực  hiện quyền và nghĩa vụ của mình: 

+Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các hoạt động hằng ngày của 

Công ty, chuẩn bị và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu 

tƣ, ký kết hợp đồng. 

     +Bố trí lại cơ cấu tổ chức, phƣơng án sử dụng hoặc xử lý các khoản lỗ 

trong công ty. 

 Phòng tổ chức – hành chính: Tham mƣu cho giám đốc công ty về việc 

tổ chức tuyển dụng lao động, phân công sắp xếp nhân sự . Giúp giám đốc theo 

dõi tình hình công tác công ty, thực hiện chế độ thi đua khen thƣởng-kỷ luật 

trong nhân viên để có cơ sở trả lƣơng hợp lý. Ngoài ra còn giúp giám đốc theo 

dõi tình hình công tác thực hiện chế độ chính sách tài liệu, công tác lƣu trữ hồ 

sơ, công văn có liên quan. 

BAN GIÁM ĐỐC 

PHÒNG TC-HC PHÒNG TC-KT PHÒNG KH-KT 

KHU THI CÔNG  QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA XE 

ĐỘI CƠ GIỚI ĐỘI 2 ĐỘI 1 
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 Phòng tài chính - kế toán: Xây dựng kế hoạch tài chính, lập các dự 

toán trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm củaCông ty. Phản ánh 

đúng và chính xác các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty 

 Phòng khoa học – kỹ thuật: lập ra phƣơng án thi công công trình, 

giám sát quá trình thi công, nghiệm thu từng giai đoạn và công trình để đảm 

bảo công trình đạt hiệu quả tiến độ và chất lƣợng tốt. 

 Khu thi công: mỗi khu thi công trình có một ban chỉ huy công trình để 

chỉ đạo thực hiện công trình. 

 Quản lý và sửa chữa xe: chịu trách nhiệm quản lý mua bán, thanh lý 

các loại xe phục vụ thi công công trình. 

 Các đội thi công: Đội 1, đội 2 trực tiếp tiến hành thi công tại các công 

trình.Đội cơ giới có nhiệm vụ cung cấp, quản lý và sử dụng  các thiết bị máy 

hỗ trợ, phục vụ cho việc thi công tại các công trình nhƣ máy đầm, máy xúc…. 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 

2.1.3.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 

    Công ty đang áp dụng tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung. Tất 

cả các công việc đều đƣợc thực hiện dƣới sự chỉ đạo của kế toán trƣởng. 
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Ghi chú:                                 Quan hệ chỉ đạo 

 

                                               Quan hệ phối hợp 

 

SƠ ĐỒ 2.2- SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY 

 

Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận kế toán. 

 Kế toán trƣởng: là ngƣời có quyền điều hành toàn bộ công tác kế toán 

tài chính, có chức năng tổ chức công tác kế toán, tổ chức hình thức hạch toán, 

kiểm tra các chứng từ thu chi, thanh toán. Đồng thời phối hợp với kế toán 

tổng hợp làm công tác tổng hợp quyết toán, lập báo cáo quyết toán cuối năm. 

 Kế toán tổng hợp: là ngƣời có trách nhiệm hƣớng dẫn tổng hợp, phân 

loại chứng từ, định khoản các nghiệp vụ phát sinh, lập sổ sách kế toán cho 

từng bộ phận  kế toán . Làm công tác trực tiếp tổng hợp  lập báo cáo quyết 

toán năm. 

 Kế toán công trình: có nhiệm vụ quản lý việc thu chi tại mỗi công 

trình, hƣớng dẫn công việc cho thủ kho và cùng thủ kho kiểm tra, quản lý, 

giám sát tình hình nhập-xuất-tồn vật tƣ, công cụ tại mỗi công trình. Định kỳ 

hai ngày một lần, kếtoán công trình phải tập hợp các chứng từ thu-chi, phiếu 

nhập-xuất kho các loại vật tƣ có xác nhận của chỉ huy công trình gửi về phòng 

tài chính- kế toán để kịp thời cập nhật, báo cáo định kỳ cho lãnh đạo công ty. 

KẾ TOÁN TRƢỞNG 

Kế toán vật tƣ 

và thiết bi 
Thủ quỹ Kế toán công 

trình   
 

Kế toán công 

nợ và tiền lƣơng 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP 
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 Kế toán vật tƣ và thiết bị: thƣờng xuyên tìm nguồn vật tƣ cũng nhƣ 

thiết bị phục vụ cho công trình ổn định, cập nhật giá cả kịp thời, tìm mối quan 

hệ hợp tác với khách hàng nhằm cung cấp đầy đủ vật tƣ cho công trình. 

 Kế toán công nợ và tiền lƣơng: theo dõi các khoản công nợ, các 

khoản thu chi tiền mặt tạm ứng, hoàn ứng cho các bộ phận trong công 

ty.Thanh toán tiền lƣơng cho các bộ phận và lao động trong công ty. 

 Thủ quỹ: là ngƣời có trách nhiệm theo dõi tiền mặt cũng nhƣ tiền gủi 

ngân hàng của Công ty, lập báo cáo về quỹ tiền mặt, tiền gửi và tiền vay tại 

ngân hàng. 

2.1.3.2. Chế độ kế toán  áp dụng tại công ty. 

-Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng 

năm. 

-Đơn vị tiền tệ: VNĐ 

-Chế độ kế toán áp dụng: công tác hạch toán kế toán tại Công ty đƣợc 

thực hiện theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 

của bộ trƣởng Bộ tài chính. 

 -Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thƣờng xuyên. 

-Phƣơng pháp tính khấu hao: phƣơng pháp đƣờng thẳng. 

- Phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng: phƣơng pháp khấu trừ . 

Để thích hợp với doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ,dễ chuyên môn hóa, công 

ty lựa chọn hình thức kế toán trên máy vi tính .Hiện nay công ty đang sử dụng 

phần mềm  kế toán “Weekend Accounting” đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của 

hình thức nhật ký chung.  
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Ghi chú:  

                                             Nhập số liệu hàng ngày  

                                              In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối quý, cuối năm 

                              Đối chiếu, kiểm tra 

Sơ đồ 2.3 : Quy trình hạch toán kế toán trên máy vi tính. 

     Hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán mà các bộ phận cung 

cấp kế toán tiến hành  kiểm tra,nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán theo các 

mẫu, bảng biểu đã đƣợc thiết kế sẵn trên phần mềm.Sau khi hoàn thành nhập 

dữ liệu kế toán ban đầu các thông tin kế trên máy sẽ tự động nhập vào sổ nhật 

ký chung, sổ cái. 

Cuối tháng ( hoặc bất kỳ thời điểm nào cần thiết), kế toán thực hiện thao tác 

khóa sổ và lập báo cáo tài chính.Việc đối chiếu giữa các số liệu chi tiết đƣợc 

thực hiện tự động và luôn đảm bảo sự chính xác, trung thực theo thông tin đã 

nhập trong kỳ.Ngƣời làm kế toán có thể kiểm tra đối chiếu giữa sổ kế toán với 

báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. 

Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết đƣợc in ra 

giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ 

sách kế toán ghi bằng tay. 

Khởi động phần mềm “Weekend Accouting” : Kích đúp chuột vàobiểu 

tƣợng“Weekend Accouting” trên màn hình window. Sau khi khởi động  

phần mềm Weekend Accouting hộp hội thoại đăng nhập sẽ tự động cập 

Sổ kế toán 

-Sổ nhật ký chung 

-Sổ cái 

-Sổ chi tiết 

  Chứng từ 

    kế toán 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán 

quản trị 

 

       PHẦN MỀM 

 KẾ TOÁN 

Weekend Accounting 
 

Máy vi tính 
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nhập.Ngƣời dùng nhập tên và mật khẩu để đăng  nhập hệ thống. Khi đăng 

nhập thành công một hộp hội thoại mới sẽ xuất hiện mô tả khái quát về các 

phần hành kế toán mà doanh nghiệp đang sử dụng. Từ màn hình chính ngƣời 

sử dụng có thể nhận thấy phần mềm gồm các phân hệ  chính sau : tiền, hàng 

hóa, công trình, giá thành, tài sản, tổng hợp, và hệ thống.  

Màn hình giao diện hộp thoại đăng nhập hệ thống. 

 
Màn hình giao diện chính của phầm mềm kế toán Weekend Accounting. 
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2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh. 

2.2.1.Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ,doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác tại Công ty Cổ Phần 

Đầu Tƣ TânVũ  Minh  

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ 

Phần Đầu Tƣ TânVũ Minh 

 Chứng từ sử dụng: 

- Hợp đồng kinh tế giao nhận xây dựng. 

-Quyết toán công trình 

-Biên bản thanh lý công trình. 

-Hóa đơn GTGT, biên bản giao nhận 

-Các chứng từ thanh toán : Phiếu thu,Báo Có ngân hàng 

-Các chứng từ liên quan khác. 

 Tài khoản sử dụng:  

Tài khoản 511 : doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

-Các tài khoản cấp 2 : 

 +TK5111 :Doanh thu xây dựng 

+TK 5112: Doanh thu sửa chữa, rửa xe  

Ngoài ra có các tài khoản liên quan : 131,111,112. 

 Phƣơng thức cung cấp dịch vụ. 

     Công ty cung cấp dịch vụ  theo phƣơng thức  trực tiếp 

 Hình thức thanh toán: 

-Tiền mặt 

-Chuyển khoản. 
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 Phƣơng pháp hạch toán. 

Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Vũ Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

                                                Nhập số liệu hàng ngày  

                                                In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

                                                Đối chiếu, kiểm tra 

 

 Ví dụ: 

Ngày 28/11/2012 căn cứ hợp đồng  kinh tế số 571/2011  ký ngày 08/08/2012 

với Lữ đoàn 602 –Bộ Tham Mƣu Hải Quân bàn giao công trình sủa chữa nhà 

ở cơ quan S5,S6  với tổng giá trị  777.964.356 (bao gồm thuế VAT 10%) theo 

hóa đơn giá trị gia tăng số 0000016. 

  

Sổ kế toán 

-Sổ nhật ký chung 

-Sổcái 511,131,111,112 

-Sổ chi tiết 1311,5111.. 

- Hóa đơn 

giá trị gia 

tăng… 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán quản trị 

 

        PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

Weekend Accounting 

 

Máy vi tính 
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Biểu số 01: Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000016. 

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3: Nội Bộ 

Ngày 28 tháng 11 năm 2012 

Mẫu số:01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/12P 

Số: 0000016 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

Mã số thuế: 0201234596 

Địa chỉ :  Số 885 B Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, hải Phòng 

Điện thoại: 031.3839119-031.3532255 

Số tài khoản :2114201003620 -NH Nông Nghiệp, chi nhánh Hải An-Hải Phòng. 

 

 

Họ tên ngƣời mua : Nguyễn Văn Trung 

Tên đơn vị :Lữ đoàn 602-Bộ Tham Mƣu –Hải Quân 

MST :                                                                   

Địa chỉ:  Thành Tô-Hải An-Hải Phòng 

Hình thức thanh toán : CK  Số tài khoản : 502001703 tại NHTMCP Công Thƣơng 

VN-CN Hồng Bàng 

 

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lƣợng Đơn giá   Thành tiền 

1 2 3 4 5       6= 4x5 

 Thi công sửa chữa nhà ở cơ 

quan S5,S6 lữ đoàn 602 BTM 

Hải Quân  

     707.240.324 

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                    Cộng tiền hàng :    707.240.324 

        Thuế suất GTGT : 10%                                          Tiền thuế GTGT:     

70.724.032 

                                                                                   Tổng cộng thanh toán: 

777.964.356 

 Số tiền viết bằng chữ :Bẩytrăm bẩy mƣơi bẩy triệu chín trăm sáu mƣơi tƣ nghìn ba 

trăm năm mƣơi sáu đồng chẵn./ 

Ngƣời mua hàng Người bán hàng Thủ trƣởng đơn vị 

 

( Ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên) 

 
(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn) 
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Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng số 0000016  kế toán nhập số liệu vào phầm 

mềm  máy tính theo các bƣớc sau :  

     Tại màn hình giao diện chính chọn  phân hệ “Tổng hợp / Phiếu khác”, 

kích chuột vào chức năng “Thêm‟‟hoặc bấm phím  “F2” rồi nhập nội dung 

của hóa đơn giá trị gia tăng vào phiếu kế toán. 

Phân hệ Tổng Hợp/Phiếu Khác 

 

 

 

Màn hình giao diện phiếu kế toán. 
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 Để lƣu phiếu ta kích chọn “ Lƣu” trên thanh công cụ .Muốn in phiếu 

kế toán ra, ta kích vào nút In phiếu trên thanh công cụ hoặc bấm phím F7 , 

chọn loại máy in và in phiếu . 

 

Biểu số 02: Phiếu kế toán. 

Phiếu kế toán 
Ngày 28/11/2012 

 
Họ tên :Lữ Đoàn 602-BTM Hải Quân                                   Số: 000046 

  Địa chỉ:  Thành Tô-Hải An-HP 

Chi tiết phát sinh thể hiện dƣới bảng sau 

 

Kèm theo: 0000016 chứng từ gốc 

Giám đốc Kế toán trƣởng Ngƣời lập phiếu 
(ký,họ tên,đóng dấu) (ký, họ tên) (ký,họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Công  ty cổ phần đầu tƣ Tân Vũ Minh 

Số 885B Ngô Gia Tự, Quận Hải An, Hải Phòng 

Mẫu số 04-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC 

ngày 14/92006 của Bộ Trƣởng-BTC) 

Tài khoản Nội dung PS nợ PS có 

1311 
T.Công sửa chữa nhà ở cơ quan 

S5,S6 Lữ đoàn 602 BTM-HQ HĐ 

0000016 N 28/11/2012 

777.964.356  

5111 
T.Công sửa chữa nhà ở cơ quan 

S5,S6 Lữ đoàn 602 BTM-HQ HĐ 

0000016 N 28/11/2012 

 707.240.324 

33311 
T.Công sửa chữa nhà ở cơ quan 

S5,S6 Lữ đoàn 602 BTM-HQ HĐ 

0000016 N 28/11/2012 

 70.724.032 

Tổng cộng 777.964.356 777.964.356 
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 Để xem sổ kế toán, vào phân hệ “Tổng hợp / Sổ sách kế toán” 

- Xem sổ  nhật ký chung , kích chọn “ Sổ nhật ký chung‟‟, Tại hộp 

thoại“Điều kiện lọc”  chọn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012.Kich 

chọn “ Chấp Nhận” để hiển thị lệnh 

- Xem sổ cái, kích chọn  “Sổ cái tài khoản”  

Tại hộp thoại“Điều kiện lọc”  chọntài khoản  511 chọn ngày từ 01/01/2012 

đến ngày 31/12/2012.Kich chọn “ Chấp Nhận” để hiển thị lệnh. 

  -Xem sổ chi tiết tài khoản chọn : “ Sổ chi tiết tài khoản” chọn tài khoản 5111 

chọn ngày từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012. Kich chọn “ Chấp 

Nhận” để hiển thị lệnh. 

Màn hình giao diện Tổng hợp/Sổ sách kế toán. 
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Biếu sô 03: Sổ nhật ký chung. 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 
Mẫu số: S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

  

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

 Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

 ĐVT: VNĐ 
Mã Ngày Số Diễn giải TKĐU Ps nợ Ps có 

--- ------- ------- ----------------- ------ ------------ ----------- 

BN 25/11/2012 00093 Phí rút sớm    

   -   -  Chi phí quản lý DN 6422 58.200  

 

  -   - 

 Tiền Việt Nam gửi 

tại NHNH & PT 

NT-HP 

11211 

 58.200 

--- ------- ------- ----------------- ------ ------------ ----------- 

PK  

 

28/11/2012 000045 Thuê máy phá dỡ, 

san lấp HM: Cổng 

tƣờng rào, bốt gác 

c.trình XD BS DT 

LĐ 602 HĐ 

0000018 

N28/11/2012 

 

  

 

  -   - 

 Phải thu khách 

hàng 
1311 

3.307.359  

 

  -   - 

 Doanh thu xây 

dựng 
5111 

 3.006.690 

   -   -  Thuế GTGT đầu ra 33311  300.669 

PK 28/11/2012 000046 T.công sửa chữa 

nhà ở cơ quan  

S5,S6 LĐ 602  

BTM-HQ HĐ 

0000016 N 

28/11/2012 

 

  

 

  -   - 

 Phải thu khách 

hàng 
1311 

777.964.356  

 

  -   - 

 Doanh thu xây 

dựng 
5111 

 707.240.324 

   -   -  Thuế GTGT đầu 

ra 
33311 

 70.724.032 

PK 28/11/2012 000047 T.công nhà ở ĐĐ 

70 LĐ 602  BTM-

HQ HĐ 0000017  

N 28/11/2012 

 

  

 

-   - 

 Phải thu khách 

hàng 
1311 

387.349.388  

 

-   - 

 Doanh thu xây 

dựng 
5111 

 352.135.807 
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  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số Kế toán trưởng Giám đốc 
(ký,họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

  

 -   -  Thuế GTGT đầu ra 33311  35.213.581 

BC 29/11/2012 000105 Lữ Đoàn 602-BTM 

Hải Quân trả tiền 

lần 2 nhà C60 

 

  

 

-   - 

 Tiền Việt Nam gửi 

tại NHNH & PT 

NT -HP 

11211 

1.000.000.000  

 -   -  Phải thu khách 

hàng 
1311 

 1.000.000.000 

PT 29/11/2012 000160 Rút tiền mặt nhập 

quỹ 
 

  

   -   -  Tiền mặt 1111 800.000.000  

   -   -  Tiền Việt Nam gửi 

tại NHNH & PT 

NT -HP 

11211 

 800.000.000 

BN 29/11/2012 00097 Trả tiền mua gạch 

xây nhà  C60 cho 

c.ty Thành Vinh 

 

  

 

  -   - 

 Phải trả cho ngƣời 

bán 
3311 

300.000.000  

   -   -  Tiền Việt Nam gửi 

tại NHNH & PT 

NT -HP 

11211 

 300.000.000 

BN 29/11/2012 00098 Trả tiền cửa nhựa 

lõi thép cho c.ty 

Đức Tuấn 

   

 

  -   - 

 Phải trả cho ngƣời 

bán 

3311 35.285.000  

   -   -  Tiền Việt Nam gửi 

tại NHNH & PT 

NT -HP 

11211  35.285.000 

--- ------- ------- -------------------- ------ ------------ ----------- 

   Tổng cộng  104.327.446.643 104.327.446.643 
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Biểu số 04:Sổ cái tài khoản 511 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HẢI PHÒNG 

Mẫu số: S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán trưởng  Kế toán ghi số 

(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 511 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

ĐVT: VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   Số  dƣ  đầu  kỳ    

--- ------- ---- ---------------------- ----- ------------ ----------- 

PK 28/11/2012 000045 

Thuê máy phá dỡ, san 

lấp HM: Cổng ,tƣờng 

rào, bốt gác c.trình XD 

BS DT LĐ 602 HĐ 

0000018 N28/11/2012 

1311  3.006.690 

PK 28/11/2012 000046 T.công sửa chữa nhà 

ở cơ quan  S5,S6 LĐ 

602  BTM-HQ HĐ 

0000016 N 28/11/2012 

1311  707.240.324 

PK 28/11/2012 000047 T.công nhà ở ĐĐ 70 

LĐ 602  BTM-HQ HĐ 

0000017  N 28/11/2012 

1311  352.135.807 

--- ------- ---- ---------------------- ----- ------------ ----------- 

PT 30/11/2012 000162 
Thu tiền sửa xe T 10-

11 HĐ 0000019  
1111  17.768.182 

--- ------- ---- ---------------------- ----- ------------ ----------- 

PK 22/12/2012 000048 
Bảo dƣỡng ô tô đợt 4 

HĐ 0000020 
1311  31.500.000 

--- ------- ---- ---------------------- ----- ------------ ----------- 

PK 28/12/2012 000049 
Bán cát đen HĐ 

0000022 
1311  391.600.000 

PK 28/12/2012 000050 

T.công sửa chữa nâng 

cấp cột awngten 

UBND p.Tràng Cát 

1311  34.590.000 

--- ------- ---- ---------------------- ----- ------------ ----------- 

PK 30/12/2012 000051 

Sửa chữa cải tạo nâng 

cấp nhà cấp 4 LĐ 602 

HM:Sửa chữa cải tạo 

nhà kho Rada HĐ 

00000025 

1311  541.862.340 

--- ------- ---- ----------------- ----- ------------ ----------- 

PK 31/12/2012 00059 Kết chuyển doanh thu 9111 19.606.182.780  

   Cộng số phát sinh  19.606.182.780 19.606.182.780 

   Số dƣ cuối kỳ    
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Biếu số 05: Số chi tiết tài khoản 5111 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN, HP 

Mẫu số: S20 - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán trưởng  Kế toán ghi số 
(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 5111 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

ĐVT: VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   Số  dƣ  đầu  kỳ    

 -- -------- ----- -------------------------- ---- ------------ ---------- 

PK 28/11/2012 000046 

T.công sửa chữa nhà ở 

cơ quan  S5,S6 LĐ 602  

BTM-HQ HĐ 0000016 

N 28/11/2012 

1311  707.240.324 

PK 28/11/2012 000047 

T.công nhà ở ĐĐ 70 

LĐ 602  BTM-HQ HĐ 

0000017  N 28/11/2012 

1311  352.135.807 

PK 28/12/2012 000050 

T.công sửa chữa nâng 

cấp cột ăngten UBND 

p.Tràng Cát 

1311  34.590.000 

PK 30/12/2012 000051 

Sửa chữa cải tạo nâng 

cấp nhà cấp 4 LĐ 602 

HM:Sửa chữa cải tạo 

nhà kho Rada HĐ 

00000025 

1311  541.862.340 

PK 30/12/2012 000052 

Sửa chữa cải tạo nâng 

cấp nhà cấp 4 LĐ 602 

HM:Sửa chữa cải tạo 

nhà ở đội 60 HĐ 

00000026 

1311  886.775.335 

PK 30/12/2012 000053 

Sửa chữa cải tạo nâng 

cấp nhà cấp 4 LĐ 602 

HM:Sửa chữa cải tạo 

kho QN, kho DT trạm 

BT HĐ 00000027 

1311  854.595.066 

PK 30/12/2012 000054 

Sửa chữa cải tạo nâng 

cấp nhà cấp 4 LĐ 602 

HM:Sửa chữa cải tạo 

nhà để xe ooto trạm 

nguồn nhà ở CH K36 

HĐ 0000028 

1311  511.936.894 

-- ------- ----- -------------------------- ---- -------------- ---------- 
PK 31/12/2012 000059 Kết chuyển doanh thu 9111 19.252.359.253  

     Cộng số phát sinh  19.252.359.253 19.252.359.253 

     Số dƣ cuối kỳ    
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2.2.1.2.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 

Doanh thu tài chính tại công chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hang. 

 Chứng từ sử dụng : 

-Giấy báo có của ngân hàng 

-Phiếu thu và các chứng từ có liên quan 

  Tài khoản sử dụng: 

          - Tài khoản 515: Doanh thu hoạt động tài chính  

                   TK 5154 : Thu lãi tiền gửi  

 Phƣơng pháp hạch toán. 

 

 Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính  tại công 

ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Vũ Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ghi chú:  

                                             Nhập số liệu hàng ngày  

                                              In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

                            Đối chiếu, kiểm tra 
 

 Ví dụ :Ngày 31/12/2012  căn cứ chứng từ giao dịch ngân hàng  Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn  Việt Nam- chi nhánh Hải An  ngày 

31/12/2012  kế toán ghi nhận lãi tiền gửi tháng 12/2012 số tiền 14.500 . 

 Căn cứ chứng từ giao dịch của  ngân hàng  kế toán nhập số liệu vào 

phầm mềm  theo các bƣớc sau :  

 Tại màn hình giao diện chính chọn  phân hệ“Tiền/Báo Có”,kích 

chuột vào chức năng “Thêm‟‟hoặc bấm phím  “F2” để thêm phiếu 

 

Sổ kế toán 

-Sổ nhật ký chung 

-     -Sổ cái  515,112,111 

   -Sổ chi tiết  5154 

-Giấy báo có 

ngân hàng 

-Bảng sao kê 

của ngân hàng 

-Phiếu thu…. -Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán 

quản trị 
Máy vi tính 

 

PHẦN MỀM 

KẾTOÁN 

WeekendAccounting 
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Biểu số 06:Chứng từ giao dịch ngân hàng nông nghiệp-CN Hải An 

 

 

NGÂNHÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

CHI NHÁNH QUẬN HẢI AN-HẢI PHÒNG 

Mã số thuế của CN:0100695309 

 

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH 

Liên 2: Trả khách hàng Số seri: 211412K000000037 

Tên khách hàng (Customer Name) 

Cty CP ĐT Tân Vũ Minh 

Địa chỉ : 885B Ngô Gia Tự Thành Tô-Hải An HP 0313559011 

Mã số thuế của khách hàng 

Ngày giao dịch 
(Date) 

31/12/2012 

Thông báo với quý khách hàng ( This is to certify that) 

         Chúng  tôi đã ghi nợ vào TK của quý khách hoặc nhận tiền mặt số tiền sau 
( we have debited the following amount from your account/or received by cash.) 

 Chúng  tôi đã ghi có vào TK của quý khách hoặc trả tiền mặt số tiền sau 
( we have credited the following amount from your account/or paid by cash.) 

Diễn giải 
(Description) 

Biên lai lãi tiền gửi 

Số TK 

(A/C No) 

2114201003620  Số GD 

(Ref) 

 

Chi tiết 

(Item) 

Số tiền 

(Amount) 

Diền giải 

(Remark) 

Lãi nhập gốc D VND 14.500 31/12/2012 

  VND 14.500  

     

     

     

     

     

First interest amount :14.500 

Term: 01/12/2012-31/12/2012 

Base rate: 2+ Interest rate :0 =2% 

Ngƣời in :Đồng Vũ Kiều Anh 

Ngày in: 31/12/2012 

Giờ in: 09:02:20 

TeL: 

Fax: 

 D:Nợ  C: Có Trang 1/1 

 Khách hàng Giao dịch viên Kiểm soát Giám đốc 

    

 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên : Phạm Thị Thân Thƣơng_QTL 501K 67 

Màn hình giao diện  báo có ngân hàng 

 

 

 Để  lƣu phiếu ta kích chọn  „‟ Lƣu” trên thanh công cụ. 

 Để xem sổ kế toán, vào phân hệ“Tổng hợp / Sổ sách kế toán” 

    - Xem sổ  nhật ký chung , kích chọn “ Sổ nhật ký chung‟‟, Tại hộp 

thoại“Điều kiện lọc”  chọn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012.Kich 

chọn “ Chấp Nhận” để hiển thị lệnh 

    - Xem sổ cái, kích chọn  “Sổ cái tài khoản”  

Tại hộp thoại“Điều kiện lọc”  chọn tài khoản  515 chọn ngày từ 01/01/2012 

đến ngày 31/12/2012.Kich chọn “ Chấp Nhận” để hiển thị lệnh. 

    -Xem sổ chi tiết tài khoản chọn : “ Sổ chi tiết tài khoản” chọn tài khoản 

5154 chọn ngày từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012. Kich chọn “ Chấp 

Nhận” để hiển thị lệnh. 
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Biểu số 07: Sổ nhật ký chung: 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 
Mẫu số: S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số Kế toán trưởng Giám đốc 

(ký,họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

ĐVT:VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

---- ----- ---- --------------------- ----- --------- -------- 

PC 30/12/2012 0153 

TT cƣớc điện thoại 

cho TT dịch vụ khách 

hàng - Số 4 Lạch tray - 

HP 

   

 --  Chi phí QLDN 6422 280.747  

 --  Tiền mặt 1111  280.747 

BC 30/12/2012 0238 

UBND P.Nam Hải trả 

tiền XL nhà đa năng 

trƣờng tiểu học NH 

   

 --  

Tiền Việt Nam gửi tại 

NH NN &PT NT Hải 

An 

11211 500.000.000  

 --  Phải thu khách hàng 1311  500.000.000 

PC 30/12/2012 0154 

Biển phòng làm 

việc,biển cổng C.tr trụ 

sở UBND Tràng Cát 
   

 --  Chi phí SXC 1547 17.140.000  

 --  

Thuế GTGT đƣợc 

khấu trừ của hàng 

hóa,dịch vụ 

1331 1.714.000  

 --  Tiền mặt 1111  18.854.000 

BC 31/12/2012 0239 Lãi tiền gửi tháng 12    

 --  

Tiền Việt Nam gửi tại 

NH NN &PT NT Hải 

An 
11211 14.500  

 --  
Doanh thu từ lãi tiền 

gửi 
5154  14.500 

PC 31/12/2012 0155 Chữ Inox các loại    

 --  Chi phí NVLTT 1541 16.644.600  

 --  

Thuế GTGT đƣợc 

khấu trừ của hàng 

hóa,dịch vụ 

1331 1.664.460  

 --  Tiền mặt 1111  18.390.060 

---- ----- ---- ----------------------- ----- --------- -------- 

   Tổng cộng  104.327.446.643 104.327.446.643 
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Biểu số 08:Sổ cái tài khoản 515. 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 

Mẫu số: S03b– DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán trưởng  Kế toán ghi số 

(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 

  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 515 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

ĐVT: VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   
Số  dƣ  đầu  kỳ 

 
  

BC 31/01/2012 0183 Lãi tiền gửi 01/2012 11211  49.100 

BC 29/02/2012 0185 Lãi tiền gửi 02/2012 11211  20.700 

BC 30/03/2012 0189 Lãi tiền gửi 03/2012 11211  5.300 

BC 28/04/2012 0197 Lãi tiền gửi 04/2012 11211  40.900 

BC 31/05/2012 0203 Lãi tiền gửi 05/2012 11211  5.7000 

BC 30/06/2012 0207 Lãi tiền gửi 06/2012 11211  6.800 

BC 31/07/2012 0214 Lãi tiền gửi 07/2012 11211  12.400 

BC 31/08/2012 0219 Lãi tiền gửi 08/2012 11211  12.000 

BC 29/09/2012 0221 Lãi tiền gửi 09/2012 11211  7.100 

BC 30/09/2012 0222 Lãi tiền gửi T09/2012 11211  2.391 

BC 31/10/2012 0224 Lãi tiền gửi 10/2012 11211  3.600 

BC 30/11/2012 0230 Lãi tiền gửi 11/2012 11211  14.400 

BC 31/12/2012 0239 Lãi tiền gửi 12/2012 11211  14.500 

PK 31/12/2012 00062 

Kết quả hoạt động tài 

chính 9112 
847.491  

   Cộng số phát sinh  847.491 847.491 

   Số dƣ cuối kỳ    
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Biểu số 09: Sổ chi tiết tài khoản 5154. 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

 Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 

 Mẫu số: S20 - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

   

 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán trưởng  Kế toán ghi số 

(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 

  

SỔ  CHI TIẾT  TÀI KHOẢN 5154 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

ĐVT : VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   
Số  dƣ  đầu  kỳ 

 
  

BC 31/01/2012 0183 Lãi tiền gửi 01/2012 11211  49.100 

BC 29/02/2012 0185 Lãi tiền gửi 02/2012 11211  20.700 

BC 30/03/2012 0189 Lãi tiền gửi 03/2012 11211  5.300 

BC 28/04/2012 0197 Lãi tiền gửi 04/2012 11211  40.900 

BC 31/05/2012 0203 Lãi tiền gửi 05/2012 11211  5.7000 

BC 30/06/2012 0207 Lãi tiền gửi 06/2012 11211  6.800 

BC 31/07/2012 0214 Lãi tiền gửi 07/2012 11211  12.400 

BC 31/08/2012 0219 Lãi tiền gửi 08/2012 11211  12.000 

BC 29/09/2012 0221 Lãi tiền gửi 09/2012 11211  7.100 

BC 30/09/2012 0222 Lãi tiền gửi T09/2012 11211  2.391 

BC 31/10/2012 0224 Lãi tiền gửi 10/2012 11211  3.600 

BC 30/11/2012 0230 Lãi tiền gửi 11/2012 11211  14.400 

BC 31/12/2012 0239 Lãi tiền gửi 12/2012 11211  14.500 

PK 31/12/2012 00062 

Kết quả hoạt động tài 

chính 9112 
847.491  

   Cộng số phát sinh  847.491 847.491 

   Số dƣ cuối kỳ    
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2.2.1.3.Kế toán thu nhập khác  

     Thu nhập khác của công ty chủ yếu là các thu nhập từ hoạt động bán phế 

liệu xây dựng ,…. 

 Chứng từ sử dụng : 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thƣờng. 

- Phiếu thu,và các chứng từ khác có liên quan. 

  Tài khoản sử dụng:  
- Tài khoản 711: Thu nhập khác. 

 Phƣơng pháp hạch toán. 

Sơ đồ 2.6: Quy trình hạch toán thu nhập khác tại  công ty 

Cổ Phần Đầu Tư Tân Vũ Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

                                             Nhập số liệu hàng ngày  

                                              In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

                                               Đối chiếu, kiểm tra 

 

  Ví dụ  

 Trong  kỳ doanh nghiệp  không phát sinh nghiệp vụ liên quan đến thu 

nhập khác. 

Sổ kế toán 

-Sổ nhật ký chung 

-Sổ cái  

711,111,112 

-Hóa đơn GTGT 

-Hóa đơn bán hàng 

thông thƣờng 

-Phiếu thu…. 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán 

quản trị 

Máy vi tính 

 

PHẦN MỀM 

KẾTOÁN 

WeekendAccounting 
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2.2.2.Thực trạng tổ chức kế toán giá vốn hàng bán, chi phí kinh doanh, 

chi phí tài  chính và chi phí khác tại công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ 

Minh. 

2.2.2.1.Kế toán giá vốn hàng bán. 

 Chứng từ sử dụng : 

-Phiếu kế toán 

-Phiếu xuất 

 Tài khoản sử dụng:  

- Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán 

-Tài khoản 154: Chi phí dở dang 

 Tại công ty có các tài khoản cấp 2: 

          TK 6321:Giá vốn xây dựng 

          TK 6322:Giá vốn sửa chữa, rửa xe 

 TK 1541: Chi phí NVL trực tiếp 

 TK  1542: Chi phí nhân công 

 TK 1543 : Chi phí máy 

 TK 1547: Chi phí sản xuất chung. 

 

 Phƣơng pháp hạch toán. 

 Sơ đồ 2.7: Quy trình hạch toán giá vốn  tại  công ty 

Cổ Phần Đầu Tư Tân Vũ Minh 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

                                             Nhập số liệu hàng ngày  

                                              In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm  

                                              Đối chiếu, kiểm tra 

Sổ kế toán 

-Sổ nhật ký 

chung 

-Sổ cái  632 

-Sổ chi tiết 6321 

Phiếu  

 kế toán 

Máy vi tính 

 

PHẦN MỀM  

KẾTOÁN 

WeekendAccounting 
 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán 

quản trị 
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 Ví dụ:  Ngày 28/11/2012.tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình nhà 

ở cơ quan S5,S6 lữ đoàn 602 -Bộ Tham Mƣu Hải Quân giá vốn công 

trình 620.357.063.(Phiếu kế toán số 48). 

    Khi công trình,hạng mục thi công hoàn thành kế toán tiến hành tập hợp,lập 

bảng chi phí cho từng công trình. 

Biểu số 10: Bảng tổng hợp chi phí. 

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ 

Công trình :Sửa chữa nhà ở cơ quan S5,S6 Lữ Đoàn 602 Bộ Tham Mƣu 

STT Tên vật tƣ ĐVT SL Đơn Giá Thành tiền 

1 Đinh Kg 36 20.607 741.852 

2 Gạch ốp lát M
2
 21 110.367 5.407.983 

3 Gạch lát 40X40 Hộp 310 98.511 66.593.436 

4 Sơn tổng hợp lít 67 57.591 3.858.597 

5 
Tôn múi, tôn úp nóc lợp 

mái 
M

2
 970 93.500 90.695.000 

6 Tấm nhựa khung xƣơng Kg 564 150.000 84.600.000 

6 Ổ cắm 2 ngả DNK2 Cái 16 8.000 128.000 

7 Xi măng Kg 17.000 1.055 17.935.000 

8 Bóng tuýp TL-D36/765 Cái 40 8.100 324.000 

9 Cầu dao tép 1P-50A Cái 4 93.000 372.00 

10 
Ổ cắm 3 ngả không dây 

kiểu TL 
Cái 36 10.800 388.800 

11 Dây OVAICmo 2x0.75 M 600 4.000 2.400.000 

12 Dây OVAICmo 2x 2,25 M 500 11.400 5.700.000 

13 Máng đèn 1,2 M Cái 16 100.000 1.600.000 

… ………………………… … … ….. ………….. 

 Cộng vật tƣ    304.007.063 

 Chi phí máy    4.000.000 

 Chi phí nhân công    305.000.000 

 Chi phí sản xuất chung    7.350.000 

 Tổng cộng    620.357.063 
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 Căn cứ bảng tổng hợp chi phí công trình kế toán lập phiếu kế toán phản 

ánh giá vốn công trình.Chọn phân hệ “Tổng hợp/Phiếu khác” kích chọn 

“Thêm” hoặc bấm phím “F2” để thêm phiếu. 

 Để lƣu phiếu ta kích chọn “ Lƣu” trên thanh công cụ .Muốn in phiếu kế 

toán ra, ta kích vào nút In phiếu trên thanh công cụ hoặc bấm phím F7 , 

chọn loại máy in và in phiếu  

 Để xem sổ kế toán, vào phân hệ “Tổng hợp / Sổ sách kế toán” 

    - Xem sổ  nhật ký chung , kích chọn “ Sổ nhật ký chung‟‟, Tại hộp 

thoại“Điều kiện lọc”  chọn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 

31/12/2012.Kich chọn “ Chấp Nhận” để hiển thị lệnh 

    - Xem sổ cái, kích chọn  “Sổ cái tài khoản”  

Tại hộp thoại“Điều kiện lọc”  chọn tài khoản  632 chọn ngày từ 

01/01/2012 đến ngày 31/12/2012.Kich chọn “ Chấp Nhận” để hiển thị 

lệnh. 

     -Xem sổ chi tiết tài khoản chọn : “ Sổ chi tiết tài khoản” chọn tài khoản 

6321 chọn ngày từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012. Kich chọn “ Chấp 

Nhận” để hiển thị lệnh. 

Màn hình giao diện phiếu kế toán. 
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Biểu số11 :Phiếu kế toán số 48 

Phiếu kế toán 
Ngày 2811/2012 

Số 00048 

Họ tên    

Địa chỉ:                   

Chi tiết phát sinh thể hiện dƣới bảng sau 

Tài khoản Nội dung PS nợ PS có 

6321 Giá vốn xây dựng 620.357.063  

1541 Chi phí NVLTT  304.007.063 

1542 Chi phí nhân công trực tiếp  305.000.000 

1543 Chi phí máy  4.000.000 

1547 Chi phí sản xuất chung  7.350.000 

 Tổng cộng 620.357.063 620.357.063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công  ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

 Số 885B Ngô Gia Tự, Quận Hải An, Hải Phòng 
Mẫu số 04-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC 

ngày 14/92006 của Bộ Trƣởng-BTC) 
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Biểu số 12: sổ nhật ký chung 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 
Mẫu số: S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

ĐVT :VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 
---- ----- ---- ----------------------- ----- --------- -------- 

BN 17/09/2012 00084 Phí SMS tháng 09./12    

 --  Chi phí quản lý DN 6422 40.000  

 --  

Tiền Việt Nam gửi tại 

NH NN &PT NT Hải 

An 

11211  40.000 

PC 18/09/2012 00085 
Thuê máy xúc Cty  Đại 

Cát  Lộc 
   

 --  Chi phí máy công trình 1543 3.000.000  

 --  

Thuế GTGT đƣợc khấu 

trừ của hàng hóa, dịch 

vụ 

1331 300.000  

 --  Tiền mặt 1111  3.300.000 

---- ----- ---- ----------------------- ----- --------- -------- 

PK 21/10/2012 00037 
Sửa chữa trƣờng trung 

học Tràng Cát  
   

 --  Phải thu khách hàng 1311 176.000.000  

 --  Doanh thu xây dƣng 5111  160.000.000 

 --  Thuế GTGT đầu ra 3331  16.000.000 

BC 31/10/2012 0224 Lãi tiền gửi tháng 10/12    

 --  
Tiền Việt Nam gửi tại 

NH NN PT NT Hải An 
11211 3.600  

 --  
Doanh thu từ lãi tiền 

gửi 
5154  3.600 

---- ----- ---- ----------------------- ----- --------- -------- 

PK 28/11/2012 00048 
Kết chuyển chi phí xây 

dựng vào giá vốn 
 620.357.063  

 --  Giá vốn xây dựng 6321   

 --  Chi phí NVLTT 1541  304.007.063 

 --  Chi phí nhân công  1542  4.000.000 

 --  Chi phí máy 1543  305.000.000 

 --  
Chi phí sản xuất 

chung 
1547  7.350.000 

---- ----- ---- ----------------------- ----- --------- -------- 

   Tổng cộng  104.327.446.643 104.327.446.643 
 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số Kế toán trưởng Giám đốc 
(ký,họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số 13: Sổ cái tài khoản 632.  

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

 Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 
Mẫu số: S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số  Kế toán trưởng 

(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 

  

SỔ  CÁI  TÀI KHOẢN 632 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

      

ĐVT: VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   
Số  dƣ  đầu  kỳ 

 
  

--- -------- ----- -------------------------------- ------- --------- ----------- 

PK 28/10/2012 000037 Giá vốn C.tr nhà đại đội 70    

   -   -  Chi phí NVL trực tiếp   1541 182.190.359  

   -   -  Chi phi nhân công   1542 122.000.000  

   -   -  Chi phí máy  1543 150.000.000  

   -   -  Chi phí sản xuất chung 1547 2000.000  

---- --------- -------- ------------------------------------- ----- ------------- ----------------- 

PK 28/11/2012 000048 

Giá vốn C.tr nhà ở cơ quan 

S5,S6  
  

   -   -  Chi phí NVL TT  1541 304.007.063  

   -   -  Chi phi nhân công  1542 305.000.000  

   -   -  Chi phí máy 1543 4.000.000  

   -   -  Chi phí sản xuất chung 1547 7.350.000  

---- ------------ -------- ------------------------------------- ----- ----------- ----------- 

PK 31/12/2012 000060 

Kết chuyển giá vốn vào 

KQSXKD 9111 
 5.890.501.450 

   Cộng số phát sinh  5.890.501.450 5.890.501.450 

   Số dƣ cuối kỳ    
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Biểu số 14 : Sổ chi tiết tài khoản 6321 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

 Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 
Mẫu số: S20- DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số  Kế toán trưởng 

(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 

 

 

  

SỔ  CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6321 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

      

ĐVT: VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   
Số  dƣ  đầu  kỳ 

 
  

--- -------- ----- --------------------------- ------- --------- ----------- 

PK 28/10/2012 000037 

Giá vốn C.tr nhà đại đội 

70  
  

 --  Chi phí NVL trực tiếp   1541 182.190.359  

 --  Chi phi nhân công   1542 122.000.000  

 --  Chi phí máy  1543 150.000.000  

 --  Chi sản xuất chung  1547 2000.000  

---- --------- -------- --------------------------------- ----- ------------- ----------------- 

PK 28/11/2012 000048 

Giá vốn C.tr nhà ở cơ 

quan S5,S6  
  

 --  Chi phí NVL trực tiếp   1541 304.007.063  

 --  Chi phi nhân công   1542 305.000.000  

 --  Chi phí máy  1543 4.000.000  

 --  Chi sản xuất chung  1547 7.350.000  

PK 28/11/2012 000049 

Giá vốn công trinh cải tạo 

nâng cấp đƣờng Tân Vũ  
  

 --  Chi phí NVL trực tiếp   1541 788.538.194  

 --  Chi phi nhân công   1542 680.000.000  

 --  Chi phí máy  1543 88.917.406  

 --  Chi sản xuất chung  1547 9000.000  

---- ------------ -------- ------------------------------- ------ ----------- ----------- 

PK 31/12/2012 000060 

Kết chuyển giá vốn vào 

KQSXKD 9111 
 5.726.126.628 

   Cộng số phát sinh  5.726.126.628 5.726.126.628 

   Số dƣ cuối kỳ    
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2.2.2.2. Kế toán chi phí  kinh doanh. 

 Chứng từ sử dụng: 

-Hóa đơn GTGT  

-Phiếu chi  

-Bảng phân bổ lƣơng. 

-Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ , và các chứng từ có liên quan. 

 Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 642 : Chi phí kinh doanh 

 Tài khoản cấp 2: 

+TK 6422-chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Phƣơng pháp hạch toán. 

Sơ đồ 2.9. Quy trình hạch toánchi phí quản lý kinh doanh  tại công ty 

Cổ Phần Đầu Tư Tân Vũ Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

                                             Nhập số liệu hàng ngày  

                                              In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

                                              Đối chiếu, kiểm tra 

 

 Ví dụ:  Ngày 27/12/2012  trả tiền đổ mực máy phôtô phòng kế toán tổng  

số tiền  (bao gồm cả thuế VAT 10%)  đã trả bằng tiền mặt 785.000 . 

-Hóa đơn 

GTGT 

-Phiếu chi… 

Sổ kế toán 

-Sổ nhật ký chung 

-Sổ cái  642 

-Sổ chi tiết 642 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán 

quản trị 
Máy vi tính 

 

        PHẦN MỀM 

KẾTOÁN 

WeekendAccounting 
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Biểu số 15:Hóa đơn giá trị gia tăng số : 0000934 

 

  

HÓA ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2: Giao cho khách hàng 

Ngày 27 tháng 12 năm 2012 

Mẫu số01GTK3/001 

Ký hiệu:AA/11P 

Số: 0000934 

 

 

Đơn vị bán hàng:Công ty  TNHH TM Tuấn Sơn 

Mã số thuế: 0200590701 

Địa chỉ :26 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Điện Thoại :(031)3978312 

Số tài khoản :030004695255 tại Sacombank-CN Hải Phòng. 

 

 

Họ tên ngƣời mua hàng : 

Tên  đơn vị : Công ty  Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

Mã số thuế: 021134596 

Địa chỉ : 885B Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, HP. 

Hình thức thanh toán: TM        số tài khoản : 

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lƣợng Đơn giá   Thành tiền 

1 2 3 4 5     6= 4x5 

 Đổ mực máy photo        713.636 

      

      

      

      

      

      

      

                                                                       Cộng tiền hàng :                       713.636 

      Thuế suất GTGT 10%                             Tiền thuế GTGT :                      71.364 

                                                                       Tổng cộng tiền thanh toán :     785.000 
 

Số tiền viết bằng chữ:Bảy trăm tám mƣơi năm nghìn đồng chẵn./ 

Ngƣời mua hàng Người bán hàng Thủ trƣởng đơn vị 

 

( Ký, ghi rõ họ tên ( Ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên) 

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn) 
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 Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng số 0000934 kế toán tiến hành lập phiếu 

chi số 00193 

Kế toán chọn phân hệ “ Tiền/Phiếu Chi”.Kích chọn “Thêm” hoặc bấm 

phím  “F2” 

 

Màn hình giao diện phiếu chi tiền mặt 

 

 

 

 

    Để lƣu phiếu ta kích chọn “ Lƣu” trên thanh công cụ .Muốn in phiếu kế 

toán ra, ta kích vào nút In phiếu trên thanh công cụ hoặc bấm phím F7 , 

chọn loại máy in và in phiếu . 
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Biểu số 16: Phiếu chi số 00193 

Đơn vị: Công TY  CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

Địa chỉ:  885 B Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An,Hải Phòng 

Mẫu số 02-TT                                                                       

(Theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

PHIẾU CHI 

Ngày 27 tháng 12 năn 2012 

Quyển số:……. 

Số: 00193 

Nợ :6422        713.636 

        1331        71.364 

Có : 1111        785.000 

Họ và tên ngƣời nhận tiền :C.ty TNHH TM Tuấn Sơn 

Địa chỉ: 26 Điện Biên Phủ -Ngô Quyền-Hải Phòng 

Lý do nhận :Đổ mực máy phô tô 

Số tiền: 785.000 VNĐ(viết bằng chữ) :Bảy trăm tám mươi năm nghìn đồng chẵn./ 

Kèm theo:…01……….  chứng từ gốc : 0000934 

                                                                                                                 Ngày 27 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc Kế toántrƣởng Thủ quỹ Ngƣời lập  phiếu Ngƣời nhận tiền 

(Ký,họ tên,đóng dấu) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)     (Ký,họ tên) 

 

Đã nhận đủ số tiền(viết bằng chữ):Bảy trăm tám mươi năm nghìn đồng chẵn./ 

 +Tỷ giá ngoại tệ(vàng bạc đá quý):………………………………………………………………… 

+Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 Để xem sổ kế toán, vào phân hệ“Tổng hợp / Sổ sách kế toán” 

    - Xem sổ  nhật ký chung , kích chọn “ Sổ nhật ký chung‟‟, Tại hộp 

thoại“Điều kiện lọc”  chọn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012.Kich 

chọn “ Chấp Nhận” để hiển thị lệnh 

   - Xem sổ cái, kích chọn  “Sổ cái tài khoản”  

Tại hộp thoại“Điều kiện lọc”  chọn tài khoản  642 chọn ngày từ 01/01/2012 

đến ngày 31/12/2012.Kich chọn “ Chấp Nhận” để hiển thị lệnh. 

      -Xem sổ chi tiết tài khoản chọn : “ Sổ chi tiết tài khoản” chọn tài khoản 

6422 chọn ngày từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012. Kich chọn “ Chấp 

Nhận” để hiển thị lệnh. 
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Biểu số 17: Sổ nhật ký chung. 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 
Mẫu số: S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số Kế toán trưởng Giám đốc 
(ký,họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

ĐVT :VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

---- ----- ---- ---------------------- ----- --------- -------- 
PT 27/12/2012 0170 Rút tiền nhập quỹ    

 --  Tiền mặt 1111 32.500.000  

 --  

Tiền Việt Nam gửi tại 

NH NN&PT NT Hải 

An 

11211  32.500.000 

BN 27/12/2012 0116 

Trả lại tiền thừa C.tr 

XD nhà VH Thành 

Tô P.T/Cát HĐ 2307 

   

 --  Phải thu khách hàng 1311 65.165.000  

 --  

Tiền Việt Nam gửi tại 

NH NN&PT NT Hải 

An 

11211  65.165.000 

PC 27/12/2012 00193 Đổ mực máy phô tô    

 --  Chi phí quản lý Dn 6422 713.636  

 --  

Thuế GTGT đƣợc 

khấu trừ của hàng 

hóa,dịch vụ 

1331 71.364  

 --  Tiền mặt 1111  785.000 

PC 27/12/2012 00194 
Mua gạch xây Cty 

Phƣơng Thoa 
   

 --  Chi phí NVLTT 1541 6.150.000  

 --  

Thuế GTGT đƣợc 

khấu trừ của hàng 

hóa,dịch vụ 

1331 615.000  

 --  Tiền mặt 1111  6.765.000 

BC 28/12/2012 0273 

UBND P.Nam Hải trả 

tiền XL nhà bếp, nhà 

ăn,thoát nƣớc ngoài 

sân Tr.Tiểu học NH 

   

 --  

Tiền Việt Nam gửi tại 

NH NN&PT NT Hải 

An 

11211 92.370.6000  

   Phải thu khách hàng 1311  92.370.6000 

---- ----- ---- ----------------------- ----- --------- -------- 

   Tổng cộng  104.327.446.643 104.327.446.643 
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Biểu số 18: Sổ cái tài khoản 642. 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

 Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HẢI PHÒNG 
Mẫu số: S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

   

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số  Kế toán trưởng 

(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 

SỔ  CÁI  TÀI KHOẢN 642 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

      

ĐVT: VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   

Số  dƣ  đầu  kỳ 

 
  

--- -------- ----- ----------------------------- ------- --------- ----------- 

PC 08/09/2012 00107 
Cƣớc điện thoại tháng 

08/12 
1111 1.947.264  

PK 14/09/2012 00030 
Mua bàn ghế VP HĐ 

0000879 
3311 11.021.818  

BN 17/09/2012 090 Phí tin nhắn T09/12 11211 40.0000  

PC 22/09/2012 00112 
Mua phần mềm tra cứu 

VPPL HĐ 00003696 
1111 860.000  

--- -------- ----- ------------------------------ ------- --------- ----------- 

PC 08/10/2012 00123 
Tiền cƣớc điện thoại  

+Internet T09 
1111 303.479  

--- -------- ----- ----------------------------- ------- --------- ----------- 

BN 12/12/2012 111 Phí rút tiền trong ngày 11211 54.546  

BN 13/12/2102 113 Phí chuyển tiền 11211 20.000  

BN 13/12/2012 114 
Phí tin nhắn tháng 

12/2012 
11211 22.727  

--- -------- ----- --------------------------------- ------- --------- ----------- 

PC 21/12/2012 00187 Chi tiếp khách 1111 3.500.000  
--- -------- ----- ------------------------------- ------- --------- ----------- 

PC 27/12/2012 00193 Thay mực máy phô tô 1111 713.636  
--- -------- ----- --------------------------------- ------- --------- ----------- 

PK 28/12/2012 00055 Phân bổ khấu hao T 12 214 1.885.100  
--- -------- ----- --------------------------------- ------- --------- ----------- 

PK 31/12/2012 00061 
Kết chuyển chi phí 

kinh doanh 
9111  115.503.304 

   Cộng số phát sinh  115.503.304 115.503.304 

   Số dƣ cuối kỳ    
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Biểu số 19: Sổ chi tiết tài khoản 6422. 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 
Mẫu số: S20 - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 
 

 

   

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số  Kế toán trưởng 

(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6422 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

      

ĐVT: VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   Số  dƣ  đầu  kỳ    

PC 08/12/2012 00172 
Cƣớc điện thoại 

+Internet T 12 
1111 487.218 

 

PC 08/12/2012 00173 Chi văn phòng phẩm 1111 329.149  
--- -------- ----- --------------------------- ------- --------- ----------- 

PC 12/12/2012 00178 

Mua bàn ghế phòng 

giám đốc 1111 
11.758.120  

PC 13/12/2012 00179 

Mua máy tính Sony 

Vaio SVE 14136CVW 1111 
17.438.080  

--- -------- ----- --------------------------------- ------- --------- ----------- 

BN 19/12/2012 0111 Phí rút tiền trong ngày 11211 54.546  

BN 20/12/2012 0113 Phí chuyển tiền 11211 20.000  

BN 23/12/2012 0114 Phí tin nhắn T12 11211 22.727  

BN 23/12/2012 0115 
Phí rút sớm 

250tr*0.03% 
11211 68.182  

--- -------- ----- --------------------------------- ------- --------- ----------- 

BN 25/12/2012 0118 Mua 01 quyển séc 11211 9.750  

BN 26/12/2012 0119 
Phí rút sớm 

390tr*0.03% 
11211 117.000  

--- -------- ----- --------------------------------- ------- --------- ----------- 

PC 27/12/2012 00193 Thay mực máy phô tô 1111 713.636  
--- -------- ----- --------------------------------- ------- --------- ----------- 

PK 31/12/2012 00061 
Kết chuyển chi phí 

kinh doanh 
9111  115.503.304 

   Cộng số phát sinh  115.503.304 115.503.304 

   Số dƣ cuối kỳ    
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2.2.2.2. Kế toán chi phí tài chính. 

 Chứng từ sử dụng: 

-Giấy báo nợ 

-Phiếu chi ,và các chứng từ có liên quan. 

 Tài khoản sử dụng: 

       Tài khoản 635: Chi phí  tài chính.  

                Tài khoản cấp 2: 

                   +TK 6354-chi phí lãi vay. 

 Phƣơng pháp hạch toán. 

Sơ đồ 2.9. Quy trình hạch toán chi phí tài chính tại  công ty 

Cổ Phần Đầu Tư Tân Vũ Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

                                             Nhập số liệu hàng ngày  

                                            In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm  

                                              Đối chiếu, kiểm tra 

 

 Ví dụ:  Ngày 28/12/2012  nhận  đƣợc chứng từ giao dịch của ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải An trả lãi hợp đồng TD LDS 

201200716 số tiền 4.048.525. 

    Căn cứ chứng từ giao dịch ngân hàng kế toán tiến hành hạch toán trên 

phầm mềm kế toán nhƣ sau 

  Chọn phân hệ  “Tiền /Báo nợ‟‟, kích chọn “Thêm”  hoặc bấm “F2” để 

thêm phiếu. 

 Điền nội dung báo nợ.Kích chọn “ Lƣu” để lƣu phiếu. 

  

Sổ kế toán 

-Sổ nhật ký chung 

-Sổ cái TK 635 

- Sổ chi tiết TK   

6354 

-Giấy báo nợ 

-Phiếu chi… 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán 

quản trị 

Máy vi tính 

 

PHẦN MỀM  

KẾTOÁN 

WeekendAccounting 
 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên : Phạm Thị Thân Thƣơng_QTL 501K 87 

Biếu số 20 : Chứng từ giao dịch ngân  hàng  trả lãi hợp đồng tín dụng 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHAT TRIÊN NÔNG THÔN 

 
Mang phồn thịnh đến khách hàng 

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH 
Ngày GD:28/12/2012 

Liên 2:Khách hàng 

Mẫu số: 01GTGT2/2114 

Ký hiệu: LN/12T 

Số hóa đơn: 

04250056000001 

Ngày giá trị: 28/12/2012 

Chi nhánh 2114-chi nhánh quận Hải An-Hải Phòng 

Đại chỉ :Quận Hải An,TP Hải Phòng 

Mã số thuế;0100695309-1 

Điện Thoại/Fax:/ 

Tên khách hàng:Cty CP ĐT Tân Vũ Minh 

 

Mã số khách 

hàng:2114161166482 

Mã số thuế:0201134596 

CMT/Hộ Chiếu: Ngày cấp Nơi cấp   

Địa chỉ :885B Ngô Gia Tƣ Thành Tô Hải An –HP-0310549011 

Loại  giao dịch: Trả lãi bình thƣờng 

Số HĐTD:2114-LAV 201200716 Số giải ngân:2114-LDS-

201200716 

Số thu nợ:2114-LRP-201200716 Dƣ nợ: 319.620.395 

Nội dung: Trả nợ vay ((11)Short term loan) 

Thông tin giao dịch Số tiền LTT Ghi chú 

Tiền lãi 4.048.525 VND Gốc 319.620.395:LS 

12%:19/11/2012-

28/12/2012:38 ngày 

Tổng số tiền lãi trong hạn 4.048.525 VND 

Phƣơng thức thanh toán   

Tài khoản tiền gửi 4.048.525 VND 211420101003620 

Khách hàng Thủ quỹ Giao dịch viên Kiểm soát Giám đốc 
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Màn hình giao diện Giấy báo nợ số 121 

 

 

 

 Để xem sổ kế toán, vào phân hệ“Tổng hợp / Sổ sách kế toán” 

    - Xem sổ  nhật ký chung , kích chọn “ Sổ nhật ký chung‟‟, Tại hộp 

thoại“Điều kiện lọc”  chọn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012.Kich 

chọn “ Chấp Nhận” để hiển thị lệnh 

- Xem sổ cái, kích chọn  “Sổ cái tài khoản”  

Tại hộp thoại “Điều kiện lọc”chọn tài khoản  635 chọn ngày từ 01/01/2012 

đến ngày 31/12/2012.Kich chọn “ Chấp Nhận” để hiển thị lệnh. 

  -Xem sổ chi tiết tài khoản chọn : “ Sổ chi tiết tài khoản” chọn tài khoản 

6354 chọn ngày từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012. Kich chọn “ 

Chấp Nhận” để hiển thị lệnh. 
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Biểu số 21: Sổ nhật ký chung. 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 
Mẫu số: S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số Kế toán trưởng Giám đốc 
(ký,họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

ĐVT :VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 
---- ----- ---- ---------------------- ----- --------- -------- 

PC 26/12/2012 0195 

Thiết bị điện nƣớc 

C.tr trƣờng mần non 

Nam Hải 
   

 --  Chi Phí NVLTT 1541 17.979.600  

 --  

 Thuế GTGT đƣợc 

khấu trừ của hàng 

hóa,dịch vụ 

1331 1.797.960  

 --  Phải trả ngƣời bán 1111  19.777.560 

PK 27/12/2012 00035 

XD nhà đa năng cải 

tạo tƣờng bao, phá 

dỡ ctr trƣờng tiểu 

học Nam Hải 

   

 --  Phải thu khách hàng 1311 1.180.000.000  

 --  Doanh thu Xây dƣng 5111  1.072.727.273 

 --  Thuế GTGT đầu ra 3331  107.272.727 

BN 28/12/2012 00121 
Trả lãi HĐ TD số 

LDS201200716 
   

 --  Lãi tiền vay 6354 4.048.525  

 --  

Tiền Việt Nam gửi 

tại NH NN&PT NT 

Hải An 

11211  4.048.525 

PT 28/12/2012 00157 Rút tiền nhập quỹ    

 --  Tiền mặt 1111 62.000.000  

 --  

Tiền Việt Nam gửi 

tại NH NN&PT NT 

Hải An 

11211  62.000.000 

---- ----- ---- ----------------------- ----- --------- -------- 

BN 30/12/2012 0123 

Trả tiền thiết bị 

camera giám sát cty 

CP CN KTS HITD 

   

 --  Phải trả ngƣời bán 3311 17.500.000  

 --  

Tiền Việt Nam gửi 

tại NH NN&PT NT 

Hải An 

11211  17.500.000 

---- ----- ---- ----------------------- ----- --------- -------- 

   Tổng cộng  104.327.446.643 104.327.446.643 
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Biếu số 22 : Sổ cái tài khoản 635 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

 Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN, HP 
Mẫu số: S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

  

 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số  Kế toán trưởng 

(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 

 

  

SỔ  CÁI  TÀI KHOẢN 635 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

      

ĐVT: VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   
Số  dƣ  đầu  kỳ 

 
  

BN 28/12/2012 119 
Trả lãi HĐ TD số 

LDS201200711 
11211 6.500.000  

BN 28/12/2012 120 
Trả lãi HĐ TD số 

LDS201200712 
11211 5.701.475  

BN 28/12/2012 121 
Trả lãi HĐ TD số 

LDS201200716 
11211 4.048.525  

BN 28/12/2012 122 
Trả lãi HĐ TD số 

LDS201201052 
11211 7.330.556  

PK 31/12/2102 00063 
Kết chuyển  chi phí 

hoạt động tài chính 
9112  23.580.556 

   Cộng số phát sinh  23.580.556 23.580.556 

   Số dƣ cuối kỳ    
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Biếu số 23: Sổ chi tiết tài khoản 6354: 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

 Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 
Mẫu số: S20 - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

  

 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số  Kế toán trưởng 

(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6354 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

      

ĐVT: VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   
Số  dƣ  đầu  kỳ 

 
  

BN 28/12/2012 119 
Trả lãi HĐ TD số 

LDS201200711 
11211 6.500.000  

BN 28/12/2012 120 
Trả lãi HĐ TD số 

LDS201200712 
11211 5.701.475  

BN 28/12/2012 121 
Trả lãi HĐ TD số 

LDS201200716 
11211 4.048.525  

BN 28/12/2012 122 
Trả lãi HĐ TD số 

LDS201201052 
11211 7.330.556  

PK 31/12/2102 00063 
Kết chuyển  chi phí 

hoạt động tài chính 
9112  23.580.556 

   Cộng số phát sinh  23.580.556 23.580.556 

   Số dƣ cuối kỳ    
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2.2.2.4.Kế toán chi phí khác 

 Chứng từ sử dụng: 

-Biên bản thanh lý tài sản cố định 

-Hóa đơn giá trị gia tăng 

-Phiếu chi ,và các chứng từ có liên quan. 

 Tài khoản sử dụng: 

 

        Tài khoản 811: Chi phí  khác.  

                Tài khoản cấp 2: 

                      +TK 8118 : Chi phí bất thƣờng khác. 

 

 Phƣơng pháp hạch toán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

                                             Nhập số liệu hàng ngày  

                                              In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

                                              Đối chiếu, kiểm tra 

 Ví dụ: 

 Trong kỳ doanh nghiệp không phát sinh nghiệp vụ liên quan đến chi 

phí khác. 

Sổ kế toán 

-Sổ nhật ký chung 

-Sổ cái TK 811 

- Sổ chi tiết TK 8118 
-Phiếu chi… 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán 

quản trị Máy vi tính 

 

     PHẦN MỀM 

  KẾ TOÁN 

  WeekendAccounting 
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2.2.3.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 
 

 Chứng từ kế toán sử dụng:  
     - Phiếu kế toán  

     - Các chứng từ khác có liên quan.  

 Tài khoản sử dụng:  
    - TK 911: Xác định kết quả kinh doanh  

         Các TK cấp 2:  

             + TK 9111: Kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

             + TK 9112: Kết quả từ hoạt động tài chính  

             + TK 9113: Kết quả từ hoạt động thu nhập khác  

    - TK 421 : Lợi nhuận chƣa phân phối  

           Các TK cấp 2:  

                 + TK 4211: Lãi năm trƣớc 

                 + TK 4212: Lãi năm nay  

    - TK 821: Chi phí thuế TNDN hiện hành  

          TK cấp 2:  

               + TK 8211: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

 Phƣơng pháp hạch toán 

    Tại công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh, việc xác định kết quả kinh 

doanh đƣợc thực hiện vào cuối năm.Cuối năm tài chính, kế toán tổng hợp 

vào phân hệ “Tổng hợp/Bút toán kết chuyển” để thực hiện các bút toán 

kết chuyển bằng cách nhấn dấu “CÁCH TRỐNG” đánh dấu các  bút toán 

kết chuyển  các TK từ loại 5, TK loại 6, TK lọai 7 và TK loại 8 sang các 

TK loại 9  nhấn “F10” để máy tính thực hiện kết chuyển tự động, cập nhật 

số liệu vào các sổ sách có liên quan. Sau khi phần mềm tự động cập nhật số 

liệu, tại phân hệ tổng hợp kế toán chọn báo cáo sổ sách theo hình thức nhật 

ký chung vào phân hệ “Tổng hợp/Báo cáo quyết toán” để lập báo cáo kết 

quả kinh doanh trên phần mềm kế toán máy.Kế toán sẽ lấy chỉ tiêu “Tổng 

lợi nhuận kế toán trƣớc thuế” trên báo cáo kết quả kinh doanh  để xác 

định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng cách tính thủ công. 

Sau  khi tính ra số thuế TNDN phải nộp trong năm  kế toán vào phân hệ  

 “ Tổng hợp/ Phiếu khác” để cập nhập số liệu về thuế thu nhập doanh 

nghiệp mà công ty phải nộp.và lập các phiếu kế toán kết chuyển  

TK 8211       TK 3334, TK 8211         TK 9111, và TK 9111       TK 4211. 

Căn cứ vào chứng từ kết chuyển. phần mềm kế toán sẽ tự động cập nhật 

sang sổ nhật ký chung, sổ cái TK 821,911,421. 

 

 Ví dụ minh họa: Ngày 31/12/2012 kế toán tiến hành xác định kết quả 

kinh doanh của công ty. 

 Các bút toán  kết chuyển đƣợc thực hiện tự động trên phầm mềm kế 

toán theo các bƣớc sau: 
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 Chọn phân hệ  “Tổng hợp/Bút toán khóa sổ” 

  

 

 

 Đánh dấu các bút toán cần khóa sổ và bấm “F10” thực hiện kết chuyển. 
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Màn hình giao diện Tổng hợp/Báo cáo quyết toán 

 

Màn hình giao diện Báo cáo quyết toán/Báo cáo kết quả 

hoạt động  kinh doanh 
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Biểu số 24: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay 

1 2 3 4 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
01 IV.08 19.606.182.780 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 
 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 
10 

 
19.606.182.780 

4. Giá vốn hàng bán 11 
 

5.890.501.450 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 
20 

 
13.715.681.330 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 
 

847.491 

7. Chi phí tài chính 22 
 

23.580.556 

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 
 

23.580.556 

9.chi phí quản lý doanh nghiệp 24 
 

115.503.304 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 

(30 = 20 + 21 - 22 - 24) 

30 
 

13.577.444.961 

10. Thu nhập khác 31 
 

 

11. Chi phí khác 32 
 

 

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 
 

 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc 

thuế 

(50 = 30 + 40) 

50 IV.09 13.577.444.961 

14. Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
51 

 
3.394.361.240 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

(60 = 50 - 51) 

60 
 

10.183.083.721 

 

 
Ngày 31 tháng 12 năm 2012. 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh Mẫu số:  B02-DNN 

Số 885B Ngô Gia Tự, Quận Hải An, HP (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2012 
 Đơn vị tính: VND 
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 Ngày 31/12/2012, công ty xác định số thuế thu nhập phải nộp trong năm 

tài chính. Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 tổng lợi 

nhuận kế toán trƣớc thuế :13.577.444.961 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp  năm 2012 

 13.577.444.961 x 25% = 3.394.361.240 

   Sau khi tính thuế TNDN phải nộp kế toán lập phiếu kế toán  phản ánh số 

thuế phải nộp trên phầm mềm.Chọn phân hệ “Tổng hợp/Phiếu khác”,kích 

chọn “Thêm” hoặc bấn phín “F2” . 

 

Màn hình giao diện phiếu kế toán 
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 Kết chuyển doanh thu 

 
Công  ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

Số 885B Ngô Gia Tự, Quận Hải An, Hải Phòng 
Mẫu số 04-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC ngày 

14/92006 của Bộ Trƣởng-BTC) 

Phiếu kế toán 
Ngày 31/12/2012 

Số 00059 

Họ tên   

Địa chỉ:                   

Chi tiết phát sinh thể hiện dƣới bảng sau 

 

Tài khoản Nội dung PS nợ PS có 

5111 Kết chuyển doanh thu 19.252.359.253  

9111 Kết chuyển doanh thu  19.252.359.253 

5112 Kết chuyển doanh thu 353.823.527  

9111 Kết chuyển doanh thu  353.823.527 

  Tổng cộng 19.606.182.780 19.606.182.780 

 

 

 Kết chuyển giá vốn 

Phiếu kế toán 
Ngày 31/12/2012 

Số 00060 

Họ tên   

Địa chỉ:                  

Chi tiết phát sinh thể hiện dƣới bảng sau 

 

Tài khoản Nội dung PS nợ PS có 

9111 Kết chuyển giá vốn 5.726.126.628  

6321 Kết chuyển giá vốn  5.726.126.628 

9111 Kết chuyển giá vốn 164.374.822  

6322 Kết chuyển giá vốn  164.374.822 

  Tổng cộng 5.890.501.450 5.890.501.450 

 

 

 

 

Công  ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

Số 885B Ngô Gia Tự, Quận Hải An, HP 
Mẫu số 04-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC ngày 

14/92006 của Bộ Trƣởng-BTC) 
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 Kết chuyển chi phí kinh doanh 

 

Phiếu kế toán 
Ngày 31/12/2012 

Số 00061 

Họ tên   

Địa chỉ:                   

Chi tiết phát sinh thể hiện dƣới bảng sau 

 

Tài khoản Nội dung PS nợ PS có 

9111 Kết chuyển chi phí kinh doanh 115.503.304  

6422 Kết chuyển chi phí kinh doanh  115.503.304 

  Tổng cộng 115.503.304 115.503.304 

 

 Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính 

 

Phiếu kế toán 
Ngày 31/12/2012 

Số 00062 

Họ tên   

Địa chỉ:                   

Chi tiết phát sinh thể hiện dƣới bảng sau 

 

Tài 

khoản 

Nội dung PS nợ PS có 

5154 Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính 847.491  

9112 Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính  847.491 

  Tổng cộng 847.491 847.491 

    

 

 

 

 

Công  ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

 Số 885B Ngô Gia Tự, Quận Hải An, HP 
Mẫu số 04-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC ngày 

14/92006 của Bộ Trƣởng-BTC) 

Công  ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

Số 885B Ngô Gia Tự, Quận Hải An, HP 
Mẫu số 04-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC ngày 

14/92006 của Bộ Trƣởng-BTC) 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên : Phạm Thị Thân Thƣơng_QTL 501K 100 

 

 Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính 

 

Phiếu kế toán 
Ngày 31/12/2012 

Số 00063 

Họ tên   

Địa chỉ:                   

Chi tiết phát sinh thể hiện dƣới bảng sau 

 

Tài khoản Nội dung PS nợ PS có 

9112 Kết chuyển hoạt động tài chính 23.580.556  

6354 Kết chuyển hoạt động tài chính  23.580.556 

  Tổng cộng 23.580.556 23.580.556 

 

 Xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

Phiếu kế toán 
Ngày 31/12/2012 

Số 00064 

Họ tên   

Địa chỉ:                   

Chi tiết phát sinh thể hiện dƣới bảng sau 

 

Tài 

khoản 

Nội dung PS nợ PS có 

8211 Chi phí thuế TNDN 3.394.361.240  

3334 Thuế TNDN  3.394.361.240 

 Tổng cộng 3.394.361.240 3.394.361.240 

 

  

Công  ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

Số 885B Ngô Gia Tự, Quận Hải An, HP  

 

Mẫu số 04-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC ngày 

14/92006 của Bộ Trƣởng-BTC) 

Công  ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

 Số 885B Ngô Gia Tự, Quận Hải An, HP 
Mẫu số 04-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC 

ngày 14/92006 của Bộ Trƣởng-BTC) 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên : Phạm Thị Thân Thƣơng_QTL 501K 101 

 

 Kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp 

Phiếu kế toán 

Ngày 31/12/2012 
Số 00065 

Họ tên   

Địa chỉ:                   

Chi tiết phát sinh thể hiện dƣới bảng sau 

 

Tài 

khoản 

Nội dung PS nợ PS có 

9113 Kết chuyển chi phí thuế TNDN 3.394.361.240  

8211 Chi phí thuế TNDN  3.394.361.240 

 Tổng cộng 3.394.361.240 3.394.361.240 

 

 Xác định kết quả kinh doanh 

 

Phiếu kế toán 
Ngày 31/12/2012 

Số 00066 

Họ tên   

Địa chỉ:                   

Chi tiết phát sinh thể hiện dƣới bảng sau 

 

Tài 

khoản 

Nội dung Ps nợ Ps có 

9113 Kết chuyển lãi lỗ 10.183.083.721  

4212 Kết chuyển lãi lỗ  10.183.083.721 

  Tổng cộng 10.183.083.721 10.183.083.721 

 

 Để in phiếu kế toán, ta kích vào nút „‟In phiếu‟‟ trên thanh công cụ 

hoặc bấm phím F7 , chọn loại máy in và in phiếu  

Công  ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

 Số 885B Ngô Gia Tự, Quận Hải An, HP 
Mẫu số 04-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC 

ngày 14/92006 của Bộ Trƣởng-BTC) 

      Công  ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

Số 885B Ngô Gia Tự, Quận Hải An, HP 
Mẫu số 04-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC ngày 

14/92006 của Bộ Trƣởng-BTC) 
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Biểu số 25: Sổ nhật ký chung 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

 Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HẢI PHÒNG 
Mẫu số: S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

ĐVT :VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải Tk PS nợ PS có 

---- ----- ---- ----------------------- ----- --------- -------- 

PK 31/12/2012 00059 
Kết chuyển doanh 

thu 
   

   Doanh thu xây dựng 5111 19.524.359.253  

   
Doanh thu rửa xe và 

cung cấp dịch vụ 
5112 353.823.527  

   
Kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh 
9111  19.606.182.780 

PK 31/12/2012 00060 Kết chuyển giá vốn    

   
Kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh 
9111 5.890.501.450  

   
Giá vốn hàng bán của 

hàng hóa 
6321  5.726.126.628 

   
Giá vốn hàng bán của 

thành phẩm 
6322  164.374.822 

PK 31/12/2012 00061 
Kết chuyển chi phí 

kinh doanh 
   

   
Kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh 
9111 115.503.304  

   Chi phí quản lý DN 6422  115.503.30 

PK 31/12/2012 00062 
Kết chuyển thu nhập 

hoạt động tài chính 
   

   
Doanh thu từ lãi tiền 

gửi 
5154 847.491  

   
Kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh 
9112  847.491 

PK 31/12/2012 00063 
Kết chuyển chi phí tài 

chính 
   

   
Kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh 
9112 23.580.556  

   Lãi tiền vay 6354  23.580.556 

PK 31/12/2012 00064 
Xác định thuế TNDN 

phải nộp 
   

   Chi phí thuế TNDN 8211 3.394.361.240  

   Thuế TNDN 3334  3.394.361.240 

PK 31/12/2012 00065 
Kết chuyển thuế 

TNDN 
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  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số Kế toán trưởng Giám đốc 
(ký,họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

  

   
 Kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

9113 3.394.361.240  

   Chi phí thuế TNDN 821  3.394.361.240 

PK 31/12/2102 00066 Kết chuyển lãi lỗ    

   
 Kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

9113 10.183.083.720  

   
Lợi nhuận chƣa phân 

phối 
4212  

10.183.083.720 

---- ----- ---- ----------------------- ----- --------- -------- 

   Tổng cộng  104.327.446.643 104.327.446.643 
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Biểu số 26:Sổ cái tài khoản  911 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 911 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

ĐVT :VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   Số  dƣ  đầu  kỳ    

PK 31/12/2102 00059 
Kết chuyển doanh 

thu 
5111  19.252.359.253 

PK 31/12/2102 00059 
Kết chuyển doanh 

thu 
5112  353.823.527 

PK 31/12/2102 00060 
Kết chuyển giá 

vốn 
6321 5.726.126.628  

PK 31/12/2102 00060 
Kết chuyển giá 

vốn 
6322 164.374.822  

PK 31/12/2102 00061 
Kết chuyển chi phí 

kinh doanh 
6422 115.503.304  

PK 31/12/2102 00062 

Kết chuyển thu 

nhập hoạt động tài 

chính 

5154  847.491 

PK 31/12/2102 00063 
Kết chuyển chi phí 

tài chính 
6354 23.580.556  

PK 31/12/2102 00065 Kết chuyển lãi lỗ 8211 3.394.361.240  

PK 31/12/2102 00066 
Kết chuyển thuế 

TNDN 
4212 10.183.083.720  

   Cộng số phát sinh  19.607.030.271 19.607.030.271 

   Số dƣ cuối kỳ    

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

 Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 

Mẫu số: S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số  Kế toán trưởng 
(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 
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Biểu số 27: Sổ chi tiết 911 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 911 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

ĐVT :VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   Số  dƣ  đầu  kỳ    

PK 31/12/2102 00059 
Kết chuyển doanh 

thu 
5111  19.252.359.253 

PK 31/12/2102 00059 
Kết chuyển doanh 

thu 
5112  353.823.527 

PK 31/12/2102 00060 
Kết chuyển giá 

vốn 
6321 5.726.126.628  

PK 31/12/2102 00060 
Kết chuyển giá 

vốn 
6322 164.374.822  

PK 31/12/2102 00061 
Kết chuyển chi phí 

kinh doanh 
6422 115.503.304  

PK 31/12/2102 00062 

Kết chuyển thu 

nhập hoạt động tài 

chính 

5154  847.491 

PK 31/12/2102 00063 
Kết chuyển chi phí 

tài chính 
6354 23.580.556  

PK 31/12/2102 00065 Kết chuyển lãi lỗ 8211 3.394.361.240  

PK 31/12/2102 00066 
Kết chuyển thuế 

TNDN 
4212 10.183.083.720  

   Cộng số phát sinh  19.607.030.271 19.607.030.271 

   Số dƣ cuối kỳ    

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

 Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 

Mẫu số: S20 - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số  Kế toán trưởng 
(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 
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Biếu số28 : Sổ cái tài khoản 821 

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

 Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 
Mẫu số: S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC) 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Kế toán ghi số  Kế toán trưởng 

(ký,họ tên)  (Ký, họ tên) 

 

Biếu số 29 : Sổ cái tài khoản  421 

SỔ  CÁI  TÀI KHOẢN 821 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

      

ĐVT: VNĐ 

Mã Ngày Số Diễn Giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   
Số  dƣ  đầu  kỳ 

 
  

PK 31/12/2102 00064 Xác định thuế TNDN 3334 3.394.361.240  

PK 31/12/2102 00065 
Kết chuyển  chi phí 

thuế TNDN 
9113  3.394.361.240 

   Cộng số phát sinh  3.394.361.240 3.394.361.240 

   Số dƣ cuối kỳ    

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ TÂN VŨ MINH 

 Địa chỉ: 885 B NGÔ GIA TỰ,THÀNH TÔ,HẢI AN,HP 
Mẫu số: S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ Trƣởng BTC 

SỔ  CÁI  TÀI KHOẢN 421 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

       Mã Ngày Số Diễn giải TKĐU PS Nợ PS Có 

   

Số  dƣ  đầu  kỳ 

 
 

5.932.578.489 

PK 12/31/2012 00066 Kết chuyển lãi lỗ 9113  10.183.083.720 

   Cộng số phát sinh   16.115.662.209 

   Số dƣ cuối kỳ   16.115.662.209 
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CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN 

CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ  TÂN VŨ MINH 
  

3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tƣ  Tân Vũ Minh. 

3.1.1.Kết quả đạt đƣợc: 

    Trong quá trình thực tập tại công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh, em đã 

đƣợc tìm hiểu , tiếp xúc với thực tế công tác quản lý nói chung và công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty nói riêng 

Qua thời gian thực tập, em nhận thấy công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh  có 

những ƣu điểm, nhƣợc điểm nhƣ sau : 

3.1.1.1.Về tổ chức bộ máy kế toán 

     _Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh của mình, Công ty đã lựa chọn mô 

hình kế toán tập trung. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc giám sát tại chỗ của kế toán đối với công ty, hạn chế những khó 

khăn trong việc phân công lao động, chuyên môn hóa công việc, tạo điều kiện 

nâng cao trình độ kế toán viên. Do đó công việc tổ chức công tác kế toán nói 

chung và tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

diễn ra theo một trình tự có tính thống nhất cao hơn, việc tập hợp số liệu cũng 

diễn ra chính xác hơn. Sau khi đã có số liệu tổng hợp do nhân viên kế toán 

cung cấp, kế toán trƣởng sẽ tổng hợp số liệu và xác định kết quả hoạt động 

Kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.  

_ Về nhân sự, bộ phận kế toán có bốn ngƣời gồm một kế toán trƣởng và hai 

kế toán viên  và một thủ quỹ  phù hợp với khối lƣợng công việc kế toán tại 

công ty.Thêm vào đó, đội ngũ kế toán có kinh nghiệm và trình độ chuyên 

môn cao (trình độ từ cao đẳng trở lên) giúp cho công tác kế toán công ty đƣợc 

thực hiện chính xác, kịp thời 
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   _Các nhân viên phòng kế toán thƣờng xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu 

nhằm đảm bảo thông tin chính xác cho kết quả hoạt động cuối cùng. Từ đó 

ban giám đốc Công ty cũng nhƣ các đối tượng có liên quan như: ngân hàng, 

cơ quan thuế, đối tác kinh doanh, nhà cung ứng…sẽ có được thông tin mang 

tính xác thực cao, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, quản lý 

của doanh nghiệp  đồng thời giúp cho công tác lập báo cáo tài chính đƣợc 

chính xác, dễ dàng. 

3.1.1.2. Về việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh. 

 Về việc vận dụng hệ thống tài khoản.  

        Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng ở công ty phù hợp với hệ thống tài 

khoản do Bộ tài chính ban hành.  

      Công ty áp dụng hệ thống tài khoản thống nhất theo chế độ kế toán doanh 

nghiệp ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ – BTC của Bộ Tài Chính.  

 Về hệ thống sổ sách kế toán.  

       Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung, ƣu điểm của hình thức 

này là khá đơn giản từ mẫu sổ sách cho đến cách thức vào sổ, thuân tiện cho 

phân công công việc và dễ dàng cho việc theo dõi, kiểm tra đối chiếu số liệu 

giữa các sổ sách liên quan. Hệ thống sổ sách mà công ty áp dụng để tập hợp 

ghi chép số liệu của quá trình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh là hợp lý, đảm bảo tính khoa học, chính xác đầy đủ.Sổ sách kế 

toán đƣợc cất giữ và bảo quản cẩn thận qua từng năm. 

 Về hệ thống chứng từ . 

       Các chứng từ sử dụng trong quá trình hạch toán đều phù hợp với yêu cầu 

kinh tế và pháp lý của nghiệp vụ. Các chứng từ sử dụng theo đúng mẫu quy 

định của Bộ tài chính ban hành, thông tin ghi chép đầy đủ, chính xác với 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Quy trình luân chuyển chứng từ khá nhanh chóng, 

kịp thời Các chứng từ đƣợc lƣu giữ bảo quản cẩn thận theo quy định. 
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 Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  

     - Về tổ chức kế toán doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh về 

doanh thu và cung cấp dịch vụ đều được kế toán ghi nhận một cách chính 

xác, kịp thời và đầy đủ theo đúng nguyên tắc phù hợp khi ghi nhận doanh 

thu.Là cơ sở quan trọng để từng bƣớc xác định kết quả hoạt động kinh doanh, 

đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó có kế hoạch đúng 

đắn trong hoạt động kinh doanh của công ty.  

   - Về công tác kế toán chi phí : Chi phí là một vấn đề mà nhà quản lý doanh 

nghiệp luôn quan tâm và tìm mọi cách để quản lý nhằm tránh lãng phí.Vì vậy 

các chi phí phát sinh nhƣ  chi phí quản lý kinh doanh, tại công ty đƣợc hạch 

toán đảm bảo tính đầy đủ và kịp thời khi phát sinh.  

  - Về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh: Công tác kế toán xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty đã phần nào đáp ứng đƣợc yêu cầu của 

Ban lãnh đạo Công ty về việc cung cấp thông tin một cách kịp thời và chính 

xác tình hình kinh doanh của công ty. Việc ghi chép dựa trên chế độ kế toán 

do Bộ tài chính ban hành và tình hình thực tế của công ty.  

3.1.1.3.Về việc ứng dụng công nghệ thông tin: 

     Để  giúp cho công tác kế toán diễn ra một cách chính xác, thuận tiện, hiệu 

quả và giảm bớt khối lƣợng công việc ghi chép của các kế toán.Công ty đã 

ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức kế toán tại công ty. Công 

ty mua bản quyền sử dụng phần mềm kế toán  “Weeken accouting”. Phần 

mềm kế toán “Weeken accouting” có nhiều tính năng mạnh mẽ,thuận tiện và 

dễ dàng thao tác trên máy tính.Khi sử dụng phần mềm, kế toán chỉ việc cập 

nhập số liệu đầu vào, phần mềm sẽ tự động tính toán và đƣa ra các sổ sách 

báo cáo kế toán có liên quan.Điều này giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt 

đƣợc sự sai sót trong quá trình ghi chép và tính toán của kế toán.Ngoài ra 

phần mềm dƣợc thiết kế đảm bảo có thể cung cấp các báo cáo kế toán quản tri 

tổng hợp và chi tiết theo nhiều chiều, phục vu tối đa cho công tác quản trị 

điều hành của ban lãnh đạo. 
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3.1.2 Hạn chế. 

Bên cạnh  những kết quả đạt đƣợc thì tổ chức kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh còn 

có những mặt hạn chế nhƣ sau:  

 Về tài khoản sử dụng. 

      Công sử dụng tài khoản 6422 để hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

theo nhƣ quy định kế toán hiện hành. Tuy nhiên công ty chƣa mở tài khoản 

chi tiết  cho TK 6422 theo đối tƣợng chi phí nhƣ chi phí nhân viên quản lý, 

chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ công tác quản lý, thuế, phí, lệ phí và các chi 

phí bằng tiền khác v..v…. 

 Chƣa áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán 

     Chiết khấu thanh toán là khoản tiền doanh nghiệp bán giảm trừ cho 

ngƣời mua, do ngƣời mua thanh toán tiền mua hàng trƣớc thời hạn trong 

hợp đồng.           

    Do lĩnh vực kinh doanh của công ty là dịch vụ xây dựng vì vậy doanh 

thu các công trình thƣờng rất lớn do đó việc thanh toán của các khách hàng 

thƣờng diễn ra chậm và kéo dài gây ảnh hƣởng lớn đến hoạt động kinh 

doanh và làm chậm tốc độ thu hồi vốn của công ty.Để khuyến khích các 

khách hàng thanh toán nhanh, sớm trƣớc thời hạn công ty nên áp dụng  

chính sách chiết khấu thanh toán. 

 Chƣa trích lập dự phòng phải thu khó đòi 

      Các hợp đồng kinh tế của công ty có giá trị lớn nên khách hàng thƣờng 

không thể trả tiền ngay hoặc trả hết trong một lần dẫn đến công ty tồn tại một 

khối lƣợng lớn các khoản phải thu của khách hàng.Hiện nay công ty có một 

số khách hàng vẫn chƣa thanh toán khi đã quá hạn thanh toán đến một 

năm.Trong khi đó công ty chƣa trích lập dự phòng phải thu khó đòi.Việc 

không trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi đồng nghĩa với việc công ty 

không dự kiến trƣớc đƣợc các tổn thất. Do vậy khi những rủi ro kinh tế bất 

ngờ xảy ra thì công ty khó có thể xử lý kịp thời. Khi đó tình hình kinh doanh 
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tại công ty sẽ chịu những ảnh hƣởng nặng nề hơn với những tổn thất không 

đáng có, ảnh hƣởng đến tình hình tài chính của công ty. Trong khi đó nếu 

trƣớc đó công ty đã có kế hoạch tạo lập các nguồn kinh phí trang trải cho 

những rủi ro này thì những ảnh hƣởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và 

tình hình tài chính của công ty sẽ giảm đi đáng kể. 

 Về quy trình luân chuyển chứng từ: 

      Về luân chuyển chứng từ: Mọi chứng từ đều đƣợc luân chuyển giữa các 

nhân viên kế toán và các phòng ban có liên quan về cơ bản đều đúng trình tự. 

Tuy nhiên, giữa các phòng ban không có biên bản giao nhận chứng từ nên khi 

xảy ra mất chứng từ không biết quy trách nhiệm cho ai để xử lý. 

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Đầu Tƣ 

Tân Vũ Minh.  

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh. 

      Trƣớc những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu, mức độ cạnh tranh  

về hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong nƣớc ngày càng khốc liệt 

hơn nhất là khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), 

điều này đã đem lại nhiều cơ hội cũng nhƣ thử thách lớn cho các doanh 

nghiệp. Do đó, mỗi doanh nghiệp không những phải tự lực vƣơn lên trong quá 

trình sản xuất kinh doanh mà phải biết phát huy tối đa tiềm năng của mình để 

đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Bên cạnh các phƣơng thức xúc tiến 

thƣơng  mại để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ với mục đích cuối cùng là tối đa hóa 

lợi nhuận, các doanh nghiệp cần phải nắm bắt thông tin, số liệu cần thiết và 

chính xác từ bộ phận kế toán giúp cho các nhà quản trị có cái nhìn chính xác 

về tình hình quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh của 

doanh nghiệp, có thể công khai tài chính thu hút nhà đầu tƣ. Doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng để đánh giá chính xác 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từng thời kỳ. Vì vậy, việc 
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xác định đúng kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp cho các nhà quản trị 

doanh nghiệp thấy được ƣu điểm và nhƣợc điểm, những vấn đề tồn tại, từ đó 

đưa ra các giải pháp khắc phục, đề ra các phương án chiến lược kinh doanh 

đúng đắn và phù hợp hơn cho các kỳ tiếp theo.  Số liệu kế toán càng chi tiết, 

chính xác, nhanh chóng và kịp thời sẽ hỗ trợ các nhà quản trị tốt hơn trong 

việc cân nhắc để đưa ra các quyết định phù hợp nhất với tình hình hoạt động 

của doanh nghiệp  Việc xác định tính trung thực, hợp lý, chính xác và khách 

quan của các thông tin về kết quả kinh doanh trên các báo cáo tài chính là sự 

quan tâm hàng đầu của các đối tƣợng  sử dụng thông tin tài chính đặc biệt các 

nhà đầu tƣ. Do đó hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán hạch toán doanh thu 

chi phí và xác  định  kết  quả  kinh doanh là  điều  cần  thiết  và  quan  trọng  

của  mỗi  doanh nghiệp.  

3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện: 

Phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức kế toán nói chung, tổ chức kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng muốn có tính khả 

thi cần đáp ứng những nguyên tắc sau: 

     _Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, chế độ tài 

chính và các chuẩn mực kế toán của nhà nƣớc nhƣng không cứng nhắc mà 

linh hoạt. Nhà nƣớc xây dựng và ban hành hệ thống kế toán, chế độ kế toán 

áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nên việc hoàn 

thiện phải xem xét sao cho việc hoàn thiện không vi phạm chế độ. 

  _Hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện 

sản xuất kinh doanh hiệu quả, do đó cần phải vận dụng chế độ kế toán một 

cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của ngành mình. 

   _Hoàn thiện phải đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp với 

yêu cầu quản lý vì chức năng của kế toán là cung cấp thông tin chính xác, cần 

thiết, kịp thời cho việc ra quyết định các phƣơng án kinh doanh tối ƣu cho 

doanh nghiệp. 
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  _Việc xác định kết quả kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa 

thu nhập và chi phí, một yêu cầu cần thiết và luôn đúng trong mọi trƣờng hợp 

đó là tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sao cho chi phí bỏ ra là thấp nhất và lợi 

nhuận đạt đƣợc là cao nhất. 

 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh. 

3.2.3.1.Hoàn thiện tài khoản sử dụng 

    Công ty nên mở tài khoản chi tiết cho TK642 sẽ giúp công ty dễ dàng theo 

dõi chi tiết các yếu tố phát sinh của TK6422. Các tài khoản chi tiết TK 6422 

có thể mở nhƣ sau: 

 TK 64221 – Chi phí nhân viên quản lý: Phản ánh các khoản phải trả 

cho cán bộ nhân viên quản lý doanh nghiệp nhƣ: tiền lƣơng, các khoản phụ 

cấp, BHXH, BHYT…  

 TK 64222 – Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu xuất 

dùng cho công tác quản lý nhƣ văn phòng phẩm 

 TK 64223 – Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí về dụng 

cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý chung của doanh nghiệp  

 TK 64224 – Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao 

TCSĐ dùng chung cho doanh nghiệp  

 TK 64225 – Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh các khoản chi phí thuế, 

phí, lệ phí nhƣ phí dịch vụ, phí chuyển tiền, phí tàu xe…  

 TK 64226 – Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó 

đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp  

 TK 64227 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ 

mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý kinh doanh của doanh nghiệp: nhƣ 

tiền điện, điện thoại…. 

 TK 64228 – Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc 

quản lý chung của doanh nghiệp, ngoài các chi phí kể trên nhƣ chi phí hội 

nghị, chi phí tiếp khách. 
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     Ví dụ để mở tài khoản chi tiết cho tài khoản 6422.Trên giao diện 

phầm mềm kế toán chọn   „‟Danh mục / Danh mục tài khoản,  nhấn “F2” 

để thêm tài khoản. 

Màn hình giao diện  “Danh mục / Danh mục tài khoản’’ 

 

      Khi đó xuất hiện hộp hội thoại thêm tài khoản, kế toán nhập thông tin  

vào các mục “ tài khoản, tên tài khoản, tài khoản mẹ”, sau đó chọn “ chấp 

nhận” để tạo tài khoản mới.   
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3.2.3.2.Về việc áp dụng chiết khấu thanh toán. 

      Tùy thuộc vào đối tƣợng và thời hạn thanh toán mà công ty có thể đƣa ra 

những tỷ lệ phần trăm (%) chiết khấu phù hợp hoặc cũng có thể tham khảo 

của một số doanh nghiệp trong cùng ngành, tƣơng đồng về quy mô, tỷ lệ chiết 

khấu thanh toán đƣợc kế toán ƣớc tính căn cứ vào quy mô nợ, tình hình thanh 

toán, tình hình trả nợ trƣớc thời hạn và phải đặt trong mối quan hệ với lãi suất 

ngân hàng, tỉ lệ chiết khấu thanh toán phải lớn hơn lãi suất tiền gửi và nhỏ 

hơn lãi suất tiền vay ngân hàng. Điều này tuy làm tăng chi phí cho Công ty 

nhƣng lại giúp Công ty thu hồi vốn nhanh, tăng tốc độ vòng quay vốn. Khi 

thực hiện chính sách chiết khấu thanh toán công ty cần đảm bảo hai nguyên 

tắc: lợi ích của công ty không bị xâm phạm và không làm mất bạn hàng. 

 Phương pháp hạch toán 

      Khi xác định đƣợc  mức chiết khấu hợp lý, công ty cần thực hiện việc ghi 

chép kế toán thông qua tài khoản 635 “Chi phí tài chính” nhƣ sau:  

              Nợ TK 635: Chiết khấu thanh toán 

                 Có TK 131, 111, 112,... 

         Cuối kỳ, kết chuyển tổng các khoản chiết khấu thanh toán cho khách 

hàng phát sinh trong kỳ, ghi:  

                Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh  

                       Có TK 635: Chi phí tài chính  

         Với các biện pháp chiết khấu này, công ty không những có thể giữ đƣợc 

khách hàng truyền thống mà còn tăng lƣợng khách hàng mới trong tƣơng lai, 

giúp thúc đẩy quá trình kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trƣờng. 

3.2.3.3. Về  việc trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi.  

     Hiện nay, các khoản phải thu khách hàng của công ty rất lớn. Điều này gây 

nhiều khó khăn cho công ty trong các trƣờng hợp cần thiết cần vốn gấp. Vì 

vậy, ngoài các biện pháp khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh và sớm 

nhƣ áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán  thì đồng thời, để kiểm tra và 

theo dõi chặt chẽ hơn các khoản nợ của khách hàng, công ty nên phân loại 
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công  nợ . Các khoản nợ quá hạn và khó đòi phát sinh trong kỳ thì phải lập hồ 

sơ theo dõi riêng từng khoản nợ, từng đối tƣợng khách hàng. Hàng tháng phải 

báo cáo lên ban giám đốc công ty đồng thời tiến hành trích lập khoản dự 

phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi.  

 Đối tƣợng và điều kiện lập dự phòng phải thu khó đòi. 

Là các khoản nợ phải thu đảm bảo các điều kiện sau: 

_Khoản nợ  phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận nợ của bên mua 

về số tiền còn nợ bao gồm: Hợp đồng kinh tế, khế ƣớc vay nợ, bản thanh 

lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ và các chứng từ khác.Các 

khoản phai thu không đủ căn cứ xác định là nợ phải thu theo quy định này 

phải xử lý nhƣ một khoản tổn thất. 

_Có đủ căn cứ xác định là khoản phải thu khó đòi: 

     +Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các kế 

ƣớc vay nợ, hoặc cam kết nợ khác 

     +Nợ phải thu chƣa đến hạn thanh toán nhƣng tổ chức kinh tế đã lâm 

vào tình trạng phá sản hoặc dang làm thủ tục giải thể, ngƣời nợ mất tích, 

bỏ trốn đang bi các cơ quan pháp luật truy tố,… 

    +Những khoản nợ quá hạn 3 năm trở nên coi nhƣ không có khả năng 

thu hồi  nợ và đƣợc xử lý xóa nợ. 

 Phƣơng pháp xác định: 

Dựa trên tài liệu hạch toán chi tiết các khoản phải thu của từng khách 

hàng, phân loai theo thời hạn thu nợ, các khách hàng quá hạn đƣợc xếp 

loại khách hàng khó đòi, nghi ngờ.Doanh nghiệp cần thông báo cho khách 

hàng và trên cơ sở thông tin phản hồi từ khách hàng, kể cả bằng phƣơng 

pháp xác minh, để xác định số dự phòng cần lập theo số phần trăm (%) 

khả năng mất: 

 Dự phòng nợ phải  

thu khó đòi = Nợ phải thu khó đòi X Số % có khả năng mất 
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 Phƣơng pháp dự phòng 

       Theo Thông tƣ 228/2009/TT-BTC ban hành 07 tháng 12 năm 2009 

hƣớng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng nợ phải thu khó 

đòi phƣơng pháp xác định mức dự phòng cần trích lập. 

Thời gian quá hạn thanh toán Mức dự phòng cần trích lập 

6 tháng ≤ t < 1năm 30% giá trị nợ phải thu quá hạn 

1năm < t < 2 năm 50% giá trị nợ phải thu quá hạn 

2 năm < t < 3 năm 70% giá trị nợ phải thu quá hạn 

> 3 năm 100% giá trị nợ phải thu quá hạn 

 

_Đối với nợ phải thu chƣa đến hạn trả nhƣng khách hàng nợ đã lâm vào 

tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, ngƣời nợ mất tích, bỏ 

trốn đang bị các cơ quan pháp luật truy tố thì công ty dự kiến mức tổn thất 

không thu hồi đƣợc để trích lập dự phòng. 

     Sau  khi lập dự phòng cho khác khoản nợ phải thu khó đòi, công ty 

tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm 

căn cứ hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp 

    Tài khoản sử dụng : TK 1592-Dự phòng phải thu khó đòi  

Kết cấu tài khoản 

   Bên nợ: 

      _Hoàn nhập số dự phòng phải thu khó đòi 

_Xóa các khoản nợ phải thu khó đòi 

   Bên có: 

       Số dự phòng phải thu khó đòi đƣợc lập tính vào chi phí quản lý doanh 

nghiệp 

 Số dƣ bên có: 

 Số dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi cuối kỳ. 

Xử lý khoản dự phòng 
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 Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong hạch toán kế toán, công ty cần 

trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Căn cứ vào số dự phòng  còn lại trên 

số dƣ của tài khoản 1592 so với số dự phòng cần trích lập cho năm tiếp 

theo: 

  1.Khi các khoản nợ phải thu xác định khó đòi, công ty phải trích lập dự 

phòng theo các quy định trên, nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dƣ 

dự phòng nợ phải thu khó đòi thì công ty không phải trích lập. 

 2.Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dự phòng phải thu khó đòi 

trích lập năm trƣớc thì công ty phải trích thêm vào chi phí quản lý doanh 

nghiệp phần chênh lệch giữa số phải trích lập cho năm sau với số trích lập 

cho năm trƣớc.Bút toán ghi sổ : 

        Nợ TK 6422 :Chi phí quản lý doanh nghiệp 

           Có TK 1592: Dự phòng phải thu khó đòi 

 3.Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dự phòng phải thu khó đòi 

trích lập năm trƣớc thì công ty phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm 

chi phí quản lý doanh nghiệp giữa số dƣ khoản dự phòng đã trích lập cho 

năm sau. Bút toán ghi sổ: 

            Nợ TK 1592 :Dự phòng phải thu khó đòi 

              Có TK 6422: CP QLDN ( Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi)   

    4.Các khoản phải thu khó đòi khi xác định thực sự là không đòi đƣợc thì 

đƣợc phép xóa nợ, việc xóa nợ phải thu khó đòi phải theo chính sách tài chính 

hiện hành. Căn cứ  vào quyết định xóa nợ về các khoản nợ phải thu khó đòi ghi: 

                       Nợ TK 1592: Dự phòng phải thu khó đòi (nếu đã trích dự phòng) 

                       Nợ TK 6422: CP QLDN ( nếu chƣa trích lập) 

                          Có TK 1311: phải thu khách hàng 

                          Có TK 138 : Phải thu khác 

  Đồng thời ghi nợ TK 004 :Nợ khó đòi đã xử lý xóa nợ để theo dõi thu hồi 

khi khách hàng có điều kiện trả nợ 
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 5.Đối với những khoản nợ khó đòi đã  đƣợc xử lý xóa nợ nếu sau đó thu hồi lại 

đƣợc nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ đã thu hồi đƣợc ghi: 

                 Nợ Tk 111,112 : Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 

                      Có TK 711: Thu nhập khác 

                  Đồng thời ghi Có TK 004 

 Ví du minh họa 

     Dựa trên báo cáo tình hình công nợ đến hết ngày 31/12/2012 và mức 

trích lập dự phòng theo thông tƣ 228/2009/TT-BTC, công  ty  nên tiến 

hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi vào ngày 31/12/2012. 

Báo Cáo Tình Hình Công Nợ Đến Hết Ngày  31/12/2012 

 

 Dự phòng phải thu khó đòi năm 2012: 

         +Dự phòng phải thu khó đòi với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh 

toán từ 6 tháng đến dƣới 1 năm: 

                 (140.890.000 + 1.500.000.000) x 30% = 492.267.000 

STT Tên khách hàng 
Công nợ đến ngày 31/12/2012 

Ghi Chú 
Dƣ nợ cuối kỳ Dƣ có cuối kỳ 

1 UBND Quận Hải An 4.000.000.000  Nợ 15 tháng 

2 UBND Quận Nam Hải 1.300.000.000  Nợ 13 tháng 

3 Trƣờng tiểu học Nam Hải 140.890.000  Nợ 7 tháng 

4 UBND Tràng Cát 1.500.000.000  Nợ 10 tháng 

5 Lữ đoàn 602 730.076.753   

6 
CN công ty CP Bảo Hiểm 

toàn cầu tại HP 

148.500.000   

7 

CN công ty CPXD số 1 

Hà Nội- XN XD và PT 

hạn tầng 

200.000.000   

…. ………………………. ……….. …………. ………… 

 Cộng 19.083.135.744   



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên : Phạm Thị Thân Thƣơng_QTL 501K 120 

        +Dự phòng phải thu khó đòi với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh 

toán từ 1 năm đến dƣới 2 năm: 

             (4.000.000.000 + 1.300.000.000) x 50% = 2.650.000.000 

       +Dự phòng phải thu khó đòi trích lập năm 2012: 

                492.267.000 + 2.650.000.000 = 2.650.492.267 

       +Kế toán định khoản : 

                              Nợ 64226 :  2.650.492.267 

                              Có 1592:  2.650.492.267 

 

Sau khi tính đƣợc số dự phòng phải thu khó đòi, kế toán vào phân hệ 

“Tổng Hợp /Phiếu Khác‟‟ để lập một phiếu kế toán phản ánh nghiệp vụ trích 

lập dự phòng phải thu khó đòi. Số liệu đƣợc cập nhật sẽ tự đông chuyển vào 

sổ sách có liên quan: Sổ nhật ký chung; sổ cái TK139,TK642. 

Màn hình giao diện phiếu kế toán 
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Biểu số 30: Phiếu kế toán 

Phiếu kế toán 
Ngày 31/12/2012 

Số :00057 

Họ tên   

Địa chỉ:                   

Chi tiết phát sinh thể hiện dƣới bảng sau 

 

Tài 

khoản 

Nội dung Ps nợ Ps có 

64226 Chi phí dự phòng 2.650.492.267  

1592 Dự phòng phải thu khó đòi  2.650.492.267 

  Tổng cộng 2.650.492.267 2.650.492.267 

      Công  ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

Số 885B Ngô Gia Tự, Quận Hải An, Hải Phòng 
Mẫu số 04-TT 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC ngày 

14/92006 của Bộ Trƣởng-BTC) 
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3.2.3.5.Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ 

       Công ty nên lập sổ giao nhận chứng từ khi luân chuyển chứng từ giữa các 

phòng ban, bộ phận. Mỗi khi luân chuyển chứng từ thì các bên giao và nhận 

chứng từ đều phải ký vào sổ. Nếu xảy ra mất mát chứng từ cũng dễ quy trách 

nhiệm cho đúng ngƣời, đúng bộ phận để có biện pháp xử lý. Việc làm này 

giúp quản lý chặt chẽ các chứng từ của công ty, hơn nữa cũng nâng cao tinh 

thần trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên đối với việc quản lý chứng từ nói 

riêng và công việc nói chung.  

Mẫu phiếu giao nhận chứng từ 

Đơn vi : Công ty CP Đầu Tƣ Tân Vũ Minh 

Địa chỉ : Số 885 B Ngô Gia Tự-Thành Tô –Hải An, HP 

PHIẾU GIAO NHẬN CHỨNG TỪ 

Ngày 

tháng Loại chứng từ 

Số hiệu 

chứng từ 

Ký tên 

Bên giao Bên nhận 
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Kết luận 

      Trong công tác quản lý kinh tế, đặc biệt trong điều kiện phát triển không 

ngừng của nền kinh tế thị trƣờng hiện nay thì thông tin kế toán đóng vai trò 

quan trọng hết sức quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của 

doanh nghiệp. Do vậy để phát huy đƣợc vai trò đó kế toán phải thực hiện 

công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sao cho hiệu quả 

nhất. Qua thời gian nghiên cứu đề tài, em đã khái quát được cơ sở lý luận về 

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, trên cơ sở đó tiếp 

tục nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty Cổ phần Đầu Tƣ Tân Vũ Minh em đã rút ra được những 

vấn đề sau :  

    - Về lý luận: Thấy rõ đƣợc vai trò quan trọng của kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.  

    - Về thực tiễn: chỉ ra đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm của công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu Tƣ 

Tân Vũ Minh, từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện vấn đề sao cho 

phù hợp với thực tế Công ty và tình hình chung của đất nƣớc, phù hợp với 

điều kiện kinh doanh hiện nay và đảm bảo đúng chế độ kế toán hiện hành.  

 

    Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các anh, chị, các cô chú trong 

phòng tài chính kế toán cũng nhƣ các phòng ban khác đã tạo điều kiện giúp 

đỡ em hoàn thành bài khóa luận này. Em xin gửi lời cám ơn tới cô giáo Th.s  

Trần Thi Thanh Phƣơng đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này 

và em cũng gửi lời biết ơn ơn sâu sắc tới các quý  thầy cô giáo trƣờng Đại học 

Dân Lập Hải Phòng, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Quản trị kinh doanh đã 

tận tình dạy dỗ, chỉ bảo chúng em trong suốt quá trình học tập. 

 Em xin chân thành cảm ơn !  

Hải phòng, ngày     tháng     năm 2013 

Sinh viên 

 

Phạm Thị Thân Thƣơng. 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.Chế độ kế toán doanh nghiệp (quyển 1, quyển 2) ban hành theo quyết định 

số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng Bộ tài chính-Nhà xuất 

bản tài chính năm 2006 

2.Hƣớng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa-PGS.TS Võ Văn 

Nhị- Nhà xuất bản thống kế 

3.Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 

4.Các chứng từ, sổ sách kế toán năm 2012 của công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Tân 

Vũ Minh. 

5.   Các trang web: Ketoan.org; webketoan.vn;   tapchiketoan.com; 

danketoan.com…  

 

6. GS.TS Ngô Thế Chi và TS. Trƣơng Thị Thủy, Giáo trình kế toán tài chính, 

nhà xuất bản Tài chính, xuất bản năm 2008 . 

 

 

 


